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Lời giới thiệu

Công ty CP Hùng Nguyên thành lập năm 2006 với khẩu hiệu hành động là “Hùng 
Nguyên đồng hành cùng người chăn nuôi”.  Trong những năm qua, công ty luôn không 
ngừng phấn đấu để có những sản phẩm thuốc thú y chất lượng cao phục vụ hiệu quả 
cho người chăn nuôi trên toàn quốc.

Để đáp ứng với sự phát triển vượt bậc của ngành chăn nuôi, công ty Hùng Nguyên 
đã xây dựng xong nhà máy sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công 
nghiệp Mỹ Hào-Hưng Yên.

Với đội ngũ kỹ thuật và công nhân được đào tạo chuyên sâu trong ngành chăn 
nuôi, thú y, dược học, hóa học. Cùng với dây chuyền sản xuất, trang thiết bị máy móc 
hiện đại, công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Các sản phẩm 
của công ty được đúc kết từ những quy trình va phương pháp chăn nuôi. Sản phẩm của 
công ty đã được lưu hành trên nhiều vùng miền trong cả nước và được người chăn nuôi 
chấp nhận với hiệu quả cao.



3

hùng nguyên

Chai 20ml, 100ml

O.D.Flor
(Florfenicol, Oxytetracyclin)
Đặc trị: Sưng phù đầu, thương hàn, viêm phổi, ho, suyễn.

Công dụng:
- Đặc trị sưng phù đầu, thương hàn, tiêu 
chảy, viêm phổi, ho, suyễn, tụ huyết trùng, 
sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, dùng hỗ trợ 
điều trị bệnh kế phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn.
- Đặc trị CRD, phân xanh, phân trắng, phân 
vàng nhớt trên gia cầm…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
- Trâu, Bò:            1ml / 15-20kg TT
- Lợn, Dê, Cừu:    1ml / 10kg TT
- Chó, Mèo:          1ml / 8-10kg TT
- Gà, Vịt:               1ml / 5kg TT
Hòa với 1 lít nước cho uống
Dùng từ 3-5 ngày.

Chai 20ml, 100ml

Doxy-Flor
(Doxycyclin, Florfenicol, Dexamethasol) 
Đặc trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sốt bỏ ăn 

Công dụng:
- Đặc trị viêm phổi, ho, suyễn, sốt phát ban, 
co giật tím tái, sốt cao bỏ ăn, chứng viêm 
ruột hoại tử, thương hàn, Ecoli, tiêu chảy, 
bệnh Lepto, viêm đường sinh dục
- Hỗ trợ điều trị bệnh kế phát tai xanh ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
- Trâu, bò:       1ml / 20kg TT / ngày
- Lợn, dê:        1ml / 10kg TT / ngày
- Lợn, dê con: 1ml / 5kg TT / ngày
- Chó, mèo:    1ml / 3-4kg TT/ ngày.
  Bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại    
sau 24 - 48h.

Chai 20ml, 100ml

Tylan-MC
(Tylosin base)
Đặc trị: Viêm phổi, ho, suyễn, CRD, tiêu chảy, E.coli phù đầu.

Công dụng:
Đặc trị bệnh  viêm phổi, viêm phế quản, 
hen, suyễn, viêm ruột tiêu chảy, bệnh nhiễm 
trùng kế phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn, sốt bỏ ăn 
không rõ nguyên nhân, tụ huyết trùng, E.coli 
sưng phù đầu, phân vàng nhớt, bệnh CRD, 
viêm xoang ở gia cầm…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
- Gia súc: 1ml / 15 - 20kg TT / ngày
- Lợn:   1ml / 10-15kg TT / ngày
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24 giờ.
- Gà, vịt, ngan: 1ml / 10-15kg TT, 
hoặc 1ml hòa với 1 lít nước uống.

Chai 10ml, 20ml, 100ml

NGH - Gentatylo
(Gentamycin, Tylosin)
Điều trị các bệnh viêm đường hô hấp, tiêu hóa.

Công dụng:
- Đặc trị các bệnh viêm phổi, viêm 
phế quản, hen suyễn, sưng phù đầu, 
đóng dấu, tụ huyết trùng, viêm ruột 
ỉa chảy, hồng lỵ, kiết lỵ, viêm tử cung, 
viêm vú, viêm móng ở gia súc. 
- Bệnh tiêu chảy, hen, CRD, mào đen 
ở gia cầm…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêp bắp
- Trâu, bò: 1ml / 20 -3 0kg TT / ngày
- Lơn, dê, nghé: 1ml / 15-20kg TT / ngày
- Lợn con, chó, mèo:
  1ml / 5-10kg TT / ngày
- Gia cầm:   1ml / 5-8kg TT / ngày
Dùng liên tục 3-5 ngày.

Sản phẩm
Kháng sinh dung dịch tiêm
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Chai 20ml, 100ml

Norcoli
(Norfloxacin)
Đặc trị tiêu chảy, tụ huyết trùng, thương hàn, Ecoli

Công dụng:
Đặc trị viêm ruột ỉa chảy, phân vàng, phân 
nhớt, bạch lỵ, Ecoli sưng phù đầu, thương 
hàn, tụ huyết trùng, viêm phế quản truyền 
nhiễm.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Trâu, bò, lợn, chó, mèo:
  1ml / 10-15kg TT / ngày
- Gia cầm:  1ml / 5 - 8kg TT / ngày
Dùng liên tục 3 - 5 ngày.

Chai 10ml, 20ml, 100ml

Vibramycin-Forte
(Doxycyclin, Dexamethason)
Đặc trị bệnh: ho, suyễn, viêm phổi.

Công dụng:
Điều trị hiệu quả các bệnh viêm đường hô 
hấp: ho, suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, 
CRD, tụ huyết trùng, sưng phù đầu, ỉa 
chảy…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp.
- Trâu, bò, lợn: 
  1ml / 10-20kg TT / ngày
- Lợn con, chó, mèo: 
  1ml / 5-8kg TT / ngày
- Gia cầm: 1ml / 5kg TT / ngày
Dùng liên tục 3-5 ngày.

Chai 20ml, 100ml

Enroflox
(Enrofloxacin)
Đặc trị tiêu chảy, Ecoli

Công dụng:
Đặc trị bệnh tiêu chảy, phân xanh, phân 
trắng, phân vàng, tụ huyết trùng, thương hàn, 
Ecoli sưng phù đầu ở gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Lợn: 
  1ml / 10-20kg TT / ngày
- Trâu, bò: 
  1ml / 30kg TT / ngày
- Gia cầm: 
  1ml / 8-10kg TT / ngày
Dùng liên tục 3-5 ngày
 

Chai 20ml, 100ml

Thiamphenicol - 20%
(Thiamphenicol)
Đặc trị: Thương hàn, tiêu chảy, Ecoli sưng phù đầu

Công dụng:
Điều trị các bệnh thương hàn, tụ huyết trùng, 
ỉa chảy, phân vàng, phân nhớt, viêm ruột 
hoại tử, bạch lỵ, chướng bụng đầy hơi, sưng 
phù đầu.
Hỗ trợ điều trị kế phát bệnh sốt đỏ, tai xanh.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Bê, nghé:       1ml/ 15kg TT/ ngày
- Lợn, dê, cừu: 1ml/ 15kg TT/ ngày
- Chó, mèo: 1ml / 8-10kg TT / ngày
* Chú ý: không nên tiêm quá 10ml 
trên cùng 1 vị trí tiêm.

Sản phẩm
Kháng sinh dung dịch tiêm
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hùng nguyên

Chai 20ml, 100ml

Tyfoid - 10  
(Enrofloxacin)
Đặc trị thương hàn, tiêu chảy, Ecoli sưng phù đầu.

Công dụng:
- Gia súc: Đặc trị tiêu chảy cấp, thương hàn, 
viêm ruột hoại tử, Ecoli sưng phù đầu, phân 
trắng, phân vàng, viêm vú, viêm tử cung…
- Gia cầm: Đặc trị tiêu chảy phân xanh, phân 
trắng, phân vàng, viêm xoang, CRD, tụ huyết 
trùng hen khẹc...

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Đại gia súc và lợn:
1ml / 10-15kg TT / ngày
- Tiểu gia súc:
1ml / 20-30kg TT / ngày
- Gà, vịt, cút: 
1ml / 10-15kg TT / ngày
Hoặc 1ml / 1 lít nước uống.

  Chai 20ml, 100ml

Coliseptyl
(Colistin)
Đặc trị tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, Ecoli sưng phù đầu

Công dụng:
Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân 
xanh, phân trắng, phân nhớt vàng, thương 
hàn, Ecoli phù đầu, tụ huyết trùng, viêm phổi, 
ho thở, lợn con phân trắng…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Trâu, bò, dê, cừu:
  1ml / 20kg TT / ngày
- Lợn:
  1ml / 10kg TT / ngày
- Chó, mèo: 
  1ml / 3-5kg TT / ngày

Chai 20ml, 100ml

Ampisep
(Ampicillin, Sulfadimidin, Trimethoprim)
Đặc trị Sưng phù đầu, Tụ huyết trùng, Tiêu chảy

Công dụng:
Đặc trị sưng phù đầu, đóng dấu, tụ huyết 
trùng, viêm ruột ỉa chảy, lợn con phân trắng, 
viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm vú, viêm 
tử cung…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Trâu, Bò, Lợn:
1 ml/ 20-30 kg TT
- Lợn con, Chó, Mèo:
1 ml/ 10-20 kg TT
- Gia cầm:
1 ml/ 5-10 kg TT

Chai 20ml, 100ml

Colimycin
(Colistin sulfate)
Đặc trị Tiêu chảy, Ecoli sưng phù đầu, tụ huyết trùng

Công dụng:
Đặc trị viêm ruột, viêm dạ dày, tiêu chảy, 
E.coli, sưng phù đầu, thương hàn, chướng 
bụng đầy hơi, viêm màng não, tụ huyết trùng 
do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin ở gia súc 
và gia cầm…

Hướng dẫn sử dụng:
- Trâu, Bò, Dê, Cừu: 
  1 ml/ 40 kg TT/ ngày
- Lợn: 1 ml/ 10-20 kg TT/ ngày.

Sản phẩm
Kháng sinh dung dịch tiêm
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Chai 10ml, 100ml

Kanamycin - 10%
(Kanamycin)
Đặc trị Viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn

Công dụng:
Đặc trị bệnh viêm phổi, lao phổi, viêm phế 
quản, CRD, hen, suyễn, tụ huyết trùng, 
viêm vú, viêm móng và các nhiễm trùng 
thứ phát…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Bê, Nghé, Dê, Cừu:
  1 ml/ 20 kg TT. Ngày 2 lần
- Lợn: 1 ml/ 5 -10 kg TT/ lần. 
  Ngày 2 lần
- Chó, Mèo:   1 ml/ 5 kg TT/ ngày.

Chai 100ml

Lincomycin - 10%
(Lincomycin)
Đặc trị viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung; áp xe gan, phổi; sưng phù đầu

Công dụng:
Đặc trị viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung, 
viêm đường tiết niệu. Viêm phổi, viêm phế 
quản truyền nhiễm, áp xe gan, phổi, viêm da 
và mô mềm…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Trâu, bò, dê, cừu,lợn:
  1ml / 10kg TT / ngày
Dùng liên tục 5-7 ngày
- Chó, mèo: 2,5ml / 10kg TT / ngày

 
Chai 20ml, 100ml

Marbofloxacin
(Marbofloxacin)
Đặc trị thương hàn, Viêm phổi, tiêu chảy

Công dụng:
Đặc trị bệnh thương hàn, viêm phổi, sưng 
phù đầu, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử 
cung, ỉa chảy cấp và mạn.

Hướng dẫn sử dụng:
- Lợn, Dê, Cừu: 
  1 ml/10 kg TT/ ngày
- Trâu, Bò, Ngựa: 
  1 ml/10 kg TT/ ngày
- Chó, Mèo: 
  1 ml/8-10 kg TT/ ngày

Chai 20ml, 100ml

Flophenicol - 30%
(Florfenicol)
Đặc trị viêm phổi, ho suyễn, thương hàn, tiêu chảy.

Công dụng:
- Lợn: Đặc trị ho, suyễn, viêm phổi, tụ huyết 
trùng, bạch lỵ, hồng lỵ, tiêu chảy, phù đầu, 
thương hàn, sử dụng trong điều trị bệnh tai 
xanh (PRRS)…
- Trâu, bò, dê, cừu: đặc trị tiêu chảy, lỵ, 
thương hàn, viêm phổi, viêm phế quản, các 
bệnh ký sinh trùng đường máu, viêm vú, 
viêm tử cung…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
Không tiêm quá 10 ml trên một vị 
trí tiêm.
* Trâu, Bò, Dê, Cừu:
- Tiêm bắp: 1 ml/ 15 kg TT mỗi liều 
cách nhau 48 giờ. 
- Tiêm dưới da: 2 ml/ 15 kg TT tiêm 
1 liều duy nhất. 
* Lợn: Tiêm bắp: 1 ml/ 20 kg TT
 Mỗi liều cách nhau 48 giờ. 
Không sử dụng thuốc cho trâu, bò 
trong thời kỳ khai thác sữa.

Sản phẩm
Kháng sinh dung dịch tiêm
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hùng nguyên

Chai 20ml, 100ml

Tylan (2000) - LA
(Tylosin)
Đặc trị Ho, viêm phổi dính sườn, thở giật bụng

Công dụng:
Đặc trị ho, suyễn, viêm phổi, viêm đường 
hô hấp cấp và mãn tính, viêm phổi dính 
sườn, viêm vú, viêm khớp, viêm móng, 
hội chứng mất sữa truyền nhiễm, tụ huyết 
trùng cấp tính, lepto, đóng dấu lợn, sưng 
phù đầu do Ecoli…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp thịt
- Trâu, bò, lợn, cừu:
  1ml / 15-20kg TT / ngày
- Lợn con, chó, mèo:
  0,5-1ml / 10-15kg TT
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24-48 giờ
* Chú ý: không tiêm quá 10ml trên 
cùng 1 vị trí tiêm.

Chai 20ml, 100ml

Tylan @ (2000) - LA
(Tylosin)
Đặc trị viêm phổi, hen, suyễn, lepto, viêm ruột kiết lỵ

Công dụng:
- Đặc trị ho, suyễn, viêm phổi, viêm đường hô 
hấp cấp và mãn tính, viêm phổi ho khan, khó 
thở. Viêm ruột ỉa chảy, tụ huyết trùng, lepto, 
bệnh đóng dấu, sưng phù đầu do Ecoli.
- Sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn kế 
phát, sốt đỏ, tai xanh (P.R.R.S) ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:
- Trâu, Bò, Lợn, Cừu: 1ml / 15-20 kg TT.
- Lợn con, Chó, Mèo:
  0,5-1ml / 10-15 kg TT.
  Bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại sau 
24 - 48 giờ.
- Gia cầm: 1ml / 20kg TT

Chai 20ml, 100ml

Bromhexin
(Bromhexin HCl)
Giảm ho, long đờm, giảm tiết dịch nhày

Công dụng:
Giảm tiết dịch nhày, giảm ho, long đờm, giãn 
phế quản. Dùng trong các trường hợp viêm 
phổi, viêm phế quản, CRD, CCRD, hen suyễn, 
dị ứng thời tiết, Stress trong quá
trình vận chuyển…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Bê, Nghé, Dê, Cừu: 
0,5-1ml / 10 kg TT / ngày.
- Lợn, Chó, Mèo: 1ml/ 10 kg TT/ ngày. 
- Gà, Vịt: 1ml / 5-8 kg TT / ngày 
Dùng từ 3-5 ngày.

Chai 20ml, 100ml

Pion - Linspec
(Lincomycin, Spectinomycin)
Viêm vú, viêm tử cung, viêm xương khớp, viêm móng

Công dụng:
Đặc trị nhiễm trùng do vi khuẩn E.coli, 
Campylobacter, Mycoplasma, Salmonella, 
Staphylococcus, Streptococcus và 
Treponema spp, gây nhiễm trùng tiêu hóa, 
viêm ruột ỉa chảy, thương hàn, kiết lỵ, phân 
xanh, phân trắng…
Gây nhiễm trùng hô hấp, hen suyễn, viêm 
phổi dính sườn, viêm móng, viêm vú, viêm tử 
cung, viêm xương khớp ở lợn và đại gia súc…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp (IM). Từ 3-5 ngày
- Bê, nghé, dê, cừu:
1ml / 15kg TT / ngày
- Heo:
1ml / 10-15kg TT / ngày
- Chó, mèo:
1ml / 8-10kg TT / ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết 
mổ 14 ngày, sữa 3 ngày.

Sản phẩm
Kháng sinh dung dịch tiêm
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Chai 20ml

Dramycin
(Tulathromycin)
Đặc trị Ho, viêm phổi cấp, viêm phổi dính sườn

Công dụng:
- Lợn: đặc trị ho, viêm phổi cấp, viêm phổi 
dính sườn, Circo, tai xanh…. Bệnh hô 
hấp gây ra bởi vi khuẩn Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Mycoplasma hyopneumoniae nhạy cảm với 
Tulathromycin.
- Trâu, bò: phòng và trị bệnh đường hô 
hấp gây ra bởi các vi khuẩn: Pasteurella 
multocida, Mycoplasma bovis…, viêm kết 
mạc do vi khuẩn Moraxella bovis…

Hướng dẫn sử dụng:
Pha loãng được với nước cất.
Tiêm bắp 1 liều duy nhất
- Trâu, bò, dê, cừu: 1ml / 40kg TT
- Lợn: 1ml / 30-40kg TT. Có thể tiêm 
nhắc lại sau 5-7 ngày
* Chú ý: không tiêm quá 2ml trên 1 vị 
trí tiêm đối với Lợn, và 7,5ml trên Trâu, 
bò, dê, cừu.
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ : 
Trâu, bò: 49 ngày, Lợn 33 ngày.

Chai 20ml, 100ml

Gencoli-D
(Gentamycin, Colistin)
Thương hàn, E.coli phù đầu, viêm phổi, hen suyễn, bỏ ăn…

Công dụng:
- Gia súc: trị thương hàn, E.coli phù đầu, tiêu 
chảy, ho, viêm phổi, tụ huyết trùng, sốt đỏ, bỏ 
ăn không rõ nguyên nhân…
- Gia cầm: trị tụ huyết trùng, thương hàn, 
E.coli kéo màng, CRD, tiêu chảy phân xanh, 
phân trắng…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp (IM), hoặc tiêm dưới da (SC)
- Heo:  1ml/10-15kg TT/ngày
- Trâu, bò: 1ml/20kg TT/ngày
- Dê, cừu: 1ml/10-15kg TT/ngày
- Gia cầm: 1ml/10-15kg TT/ngày
Dùng liên tục 3-5 ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ : 
10 ngày. Sữa : 02 ngày

Chai 20ml

CẶP ĐÔI ĐẶC BIỆT CHUYÊN TRỊ BỆNH CHÓ MÈO
(BUTASAL-B12 VÀ PION LINSPEC)

Công dụng:
Chuyên trị: Chó, mèo viêm 
phổi, ho thở thể bụng, sốt 
cao, co giật, nôn khan, ói 
mửa, kiết lỵ, bại liệt, viêm 
tử cung, tiết niệu.

Hướng dẫn sử dụng:
* PION-LINSPEC:
- Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
Chó, mèo: 1-2ml/10kg TT/ngày, dùng từ 3-5 ngày
- Lưu ý: nên tiêm với Butasal-B12 để thú nhanh chóng 
phục hồi sức khỏe.
Nên trộn chung 2 loại theo tỷ lệ 1:1 được 2-4ml tiêm cho 
10kg TT/ngày
Thời gian ngừng dùng thuốc 14 ngày
* BUTASAL-B12:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
Liều chung cho chó mèo: 1-2ml/10kg TT/ngày, dùng từ 
3-5 ngày

Sản phẩm
Kháng sinh dung dịch tiêm
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Chai 20ml, 100ml

Pion-Amogen
(Amitron, Gentamycin)
Đặc trị Ho, suyễn, viêm phổi. Nhiễm trùng cấp và mãn tính

Công dụng:
- Đặc trị viêm phổi dính sườn, ho, 
suyễn, viêm teo mũi truyền nhiễm, 
viêm vú (MMA), viêm tử cung
- Trị viêm ruột tiêu chảy do E.coli, 
thương hàn do Salmonella…

Hướng dẫn sử dụng:
Lắc kỹ trước khi dùng. Tiêm bắp
* Liều chung: 1ml/10kg TT/ngày
- Heo: 1ml/10-15kg TT/ngày
- Bê, nghé: 1ml/20-25kg TT/ngày
- Dê, cừu non: 1ml/15-20kg TT/ngày
- Chó, mèo: 1ml/8-10kg TT/ngày
- Ngựa: 1ml/40-50kg TT/ngày
- Ngựa con: 1ml/15-20kg TT/ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 30 ngày, 
sữa 02 ngày

Chai 20ml, 100ml

Amox - LA
(Amoxycillin, Clavulanic acid)
Đặc trị Ho, suyễn, viêm phổi. Nhiễm trùng cấp và mãn tính

Công dụng:
- Gia súc: Đặc trị viêm phổi, viêm phế quản, 
ho, suyễn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng phần 
mềm, áp xe, viêm vú, viêm tử cung, bệnh ỉa 
chảy, phù đầu ở lợn cai sữa, lepto, sử dụng 
trong điều trị bệnh nhiễm trùng kế phát, sốt 
đỏ, tai xanh ở lợn.
- Chó, Mèo: Trị viêm phổi, viêm phế quản, 
viêm da và mô mềm, viêm ruột ỉa chảy…

Hướng dẫn sử dụng:
Lắc kỹ trước khi dùng
Tiêm bắp thịt
- Lợn:  1 ml/15-20 kg TT/ ngày
- Bê, Nghé, Dê, Cừu:
  1 ml/20 kg TT/ ngày
- Chó, Mèo: 
  1 ml/10-15 kg TT/ ngày

Chai 20ml, 100ml

Amoxillin - LA
(Amoxycillin)
Đặc trị Ho, suyễn, viêm phổi, nhiễm trùng cấp

Công dụng:
Đặc trị viêm phổi, viêm phế quản, ho, suyễn, 
tụ huyết trùng, đóng dấu, các nhiễm trùng kế 
phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn, hội chứng viêm vú, 
viêm tử cung, mất sữa (MMA), trị viêm khớp, 
viêm móng, thối móng, phòng và trị phân 
trắng, phân xanh, phân vàng, viêm ruột hoại 
tử, thương hàn, phó thương hàn.

Hướng dẫn sử dụng:
Lắc kỹ trước khi dùng
Tiêm bắp thịt
Liều chung cho các loài:
 1 ml/ 10-15 kg TT
Tiêm nhắc lại sau 48 giờ
Lưu ý: Không được tiêm quá 20 ml 
ở Trâu, Bò; 10 ml ở Lợn; 5 ml ở Dê, 
Cừu cùng một vị trí tiêm.

Chai 20ml, 100ml

Gentamox - LA
(Gentamycin, Amoxcycillin)
Đặc trị hiệu quả các bệnh nhiễm trùng cấp

Công dụng:
Đặc trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản, ho, 
suyễn, thương hàn, ỉa chảy kéo dài. Tụ huyết 
trùng, viêm vú, viêm tử cung, phân trắng, ở 
lợn con. Các bệnh kế phát bệnh lợn tai xanh, 
sốt đỏ

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
Liều chung: 1ml/10kg TT
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24-48h

Sản phẩm 
Kháng sinh hỗn dịch tiêm
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Chai 20ml, 100ml

Ceptimax - LA
(Ceptiofur)
Đặc trị Ho, viêm phổi, nhiễm trùng cấp,viêm vú, viêm tử cung

Công dụng:
- Đặc trị viêm phổi, viêm phổi 
dính sườn, ho, hen. Hiệu quả 
trong điều trị nhiễm trùng nặng 
như viêm khớp, viêm tử cung, 
viêm vú.
- Tiêu chảy phân trắng, phân 
vàng do Salmonella, E.coli
- Các bệnh nhiễm trùng kế phát 
sốt đỏ, tai xanh ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp thịt. Lắc kỹ trước khi dùng:
- Gia súc: 
1ml/50 kg TT/ ngày
- Bê, Nghé: 
1ml/50 kg TT
- Lợn: 1 ml/16 kg TT
Dùng liên tục từ 3-5 ngày
* Chú ý: không được tiêm quá 10 ml trên cùng 
1 vị trí tiêm.

Chai 20ml, 100ml

Flumequin-LA
(Flumequin)
Đặc trị thương hàn, tiêu chảy phân vàng.

Công dụng:
Thuốc có tác dụng tốt, điều trị các bệnh: tiêu 
chảy do Ecoli, thơng hàn, viêm phổi, sưng phù 
đầu, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung. 
Phân vàng, phân trắng lợn con. Chướng diều 
khô chân ở gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Lợn, Dê, Cừu: 1ml/ 10 kg TT/ ngày
- Trâu, Bò, Ngựa: 
  1ml/ 20 kg TT/ ngày
- Gia cầm: 1 ml/5-8 kg TT/ ngày
 Dùng 3-5 ngày.

Chai 50ml, 100ml

Azi - Flor
(Azithromycin, Florfenicol)
Đặc trị Ho, viêm phổi dính sườn, thở giật bụng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân.

Công dụng:
- Đặc trị viêm đường hô hấp, ho suyễn, viêm 
phổi dính sườn, thở giật bụng, sốt cao bỏ ăn 
không rõ nguyên nhân… 
- Đặc trị tiêu chảy cấp, nhiễm trùng đường 
tiêu hóa E.coli, thương hàn, phân vàng nhớt, 
tụ huyết trùng…
- Điều trị bệnh kế phát sốt đỏ, tai xanh…

Hướng dẫn sử dụng:
Lắc kỹ trước khi dùng. 
Tiêm sâu bắp thịt.
- Lợn: 1ml / 10-20kg TT
- Bê, nghé, dê, cừu: 
  1ml / 10-15kg TT
Dùng từ 3-5 ngày
- Nhiễm trùng nặng tiêm nhắc lại 
sau 24 - 48 giờ.

Sản phẩm 
Kháng sinh dung dịch uống
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Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Enro - 10
(Enrofloxacin)
Đặc trị Lợn con phân trắng, phân vàng nhớt, phó thương hàn.

Công dụng:
Đặc trị lợn con phân trắng, phân vàng nhớt, 
thương hàn, E.coli, viêm phổi, tụ huyết trùng, 
viêm phế quản truyền nhiễm, sưng phù đầu…

Hướng dẫn sử dụng:
Nhỏ trực tiếp vào miệng hoặc hoà 
vào nước cho uống.
Lợn: 1 ml/10-15 kg TT.
Dùng liên tục 2-3 ngày.

Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Tylocol
(Tylosin)
Đặc trị Hen gà, khẹc vịt, Ecoli sưng phù đầu.

Công dụng:
- Đặc trị bệnh Gumboro, viêm màng não, sốt 
cao, hen gà, khẹc vịt, tụ huyết trùng, phân 
xanh, phân trắng, chướng diều khô chân, 
quay đầu rụt cổ, sốt cao bỏ ăn.
- Gia súc: Đặc trị bệnh hen, suyễn, viêm phổi, 
tụ huyết trùng, E.coli, sưng phù đầu, Lợn con 
phân trắng…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc nhỏ trực 
tiếp vào miệng
- Gà, Vịt, Ngan,Ngỗng: 100ml dùng 
cho 200-300 kg TT/ngày
Dùng từ 3-5 ngày
Liều phòng bằng ½ liều điều trị
- Lợn: 
 100 ml dùng cho 1000 kg TT/ ngày
Dùng liên tục từ 3-5 ngày

Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Alicin
(Alicin)
Phòng cảm cúm, toi rù, chướng diều khô chân, đầy hơi ở gia súc, gia cầm

Công dụng:
- Phòng ngừa bệnh cúm ở gia súc, toi, rù ở gia 
cầm. Chướng bụng đầy hơi gia súc, chướng 
diều khô chân ở gia cầm.
- Ngừa bệnh tiêu chảy cấp và mạn tính, phòng 
chống bệnh tật.
- Nâng cao sức đề kháng

Hướng dẫn sử dụng:
Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 10 ml (10 lần 
bơm) hoà với 1 lít nước  cho uống
Hoặc nhỏ trực tiếp 1-2 giọt (0,1-0,2 
ml) vào miệng
- Lợn, Bê, Nghé: 
10 ml (10 lần bơm)/ 5 kg TT. Hoặc 
hoà vào 0,5 lít nước cho uống.

Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Coliracin
(Colistin)
Đặc trị Ecoli sưng phù đầu, thương hàn, tiêu chảy.

Công dụng:
Đặc trị sưng phù đầu, Ecoli, thương hàn, ỉa 
chảy, đầy hơi ở gia súc, lợn con phân trắng. 
Bệnh viêm màng não, bệnh đậu ở gà…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc nhỏ trực 
tiếp vào miệng
- Lợn: 1ml / 10 kg TT/ ngày. Dùng 
liên tục từ 2-3ngày.
- Gà, Vịt, Ngan, Cút:1ml /6-7 kg TT/ 
ngày. Hoặc 1ml pha với 1 lít nước 
cho uống.

Sản phẩm 
Kháng sinh dung dịch uống
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Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Enroflox - 10%
(Enrofloxacin)
Đặc trị Rù, toi, chướng diều khô chân ở gia cầm

Công dụng:
Đặc trị rù toi, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm 
phế quản, chướng diều khô chân, CRD, E.coli, 
bại liệt, sã cánh, xù lông, bỏ ăn, bạch lỵ, phân 
nhớt vàng, sưng phù đầu, viêm xoang mũi.

Hướng dẫn sử dụng:
Cho uống trực tiếp hoặc pha vào 
nước cho uống trong 3-5 ngày:
- Gà, Vịt, Ngan: 
1 ml /3-5 kg TT/ ngày
Hoặc pha 1 ml/1 lít nước cho uống
- Lợn: 1 ml/7-10 kg TT/ ngày.

Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Spectin - 5%
(Spectinomycin)
Đặc trị bệnh lợn con phân trắng

Công dụng:
Đặc trị viêm ruột ỉa chảy, lợn con phân trắng, 
nhiễm khuẩn, E.coli huyết ở lợn con.

Hướng dẫn sử dụng:
Lợn con cho uống với liều sau:
- Liều phòng hệ thống:
Dùng liều duy nhất 3 ml/con. Dùng 
càng sớm càng tốt sau khi sinh.
- Liều chữa: 1ml/2 kg TT. Ngày uống 
2 lần. Dùng liên tục từ 3-5 ngày.  

Chai 10ml, 100ml, 1 lít

Doxy-Flor
(Doxycyclin, Flophenicol)
Đặc trị: Hô hấp phổ rộng, CRD, thương hàn, tụ huyết trùng

Công dụng:
- Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 
phổi, viêm phổi dính sườn, sưng phù đầu, ho, 
suyễn, chảy nước mũi, thở khó, CRD, ORT, 
hen gà, khẹc vịt, thương hàn, bạch lỵ, chướng 
diều, khô chân…ở gia cầm
- Trị viêm ruột, phân trắng, phân vàng nhớt, 
phân lẫn máu, viêm vú, viêm tử cung ở gia 
súc

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
Liều chung cho gia súc, gia cầm: 
1ml/10-20kg TT/ngày
1ml/1-2 lít nước uống hoặc 1ml/500g-
1kg thức ăn. Dùng từ 3-5 ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 
15 ngày

Chai 100ml, 500ml, 1 lít

Brom-Oral (Hương bạc hà)
(Bromhexin, tinh dầu)
Giảm tiết dịch nhày, chống viêm phế quản tắc nghẽn, hen khẹc, khó thở

Công dụng:
- Bromhexin kết hợp với các loại tinh dầu 
thảo dược giúp vật nuôi giảm nhanh các triệu 
chứng ho, hen suyễn, khó thở, làm mát họng, 
giảm tiết dịch nhày, giảm ho, loãng đờm, 
thông tắc khí quản, giúp tỉnh táo ở gia súc, 
gia cầm.
- Nên dùng kết hợp với kháng sinh trị bệnh 
viêm phổi, viêm phế quản tắc nghẽn, OLT, 
ORT, hen suyễn, CRD ở gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:
Pha với nước cho uống. Dùng từ 3-5 
ngày
- Gia cầm: 1ml/15-20kg TT/ngày, 
hoặc 1ml/2-4 lít nước uống
- Gia súc: 1ml/15kg TT/ngày. 
- Hen nặng: nên pha 25ml với 1 lít 
nước rồi phun trực tiếp lên vật nuôi.
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 
03 ngày, trứng 06 ngày

Sản phẩm 
Kháng sinh dung dịch uống
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Chai 1 lít

Thiam-Oral
(Thiamphenicol)
Đặc trị: Thương hàn, bạch lỵ, viêm ruột hoại tử trên gia cầm

Công dụng:
- Đặc trị: Thương hàn, E.coli, tiêu chảy 
phân vàng nhớt, Phân xanh, phân 
trắng, bạch lỵ, viêm ruột hoại tử, tụ 
huyết trùng, chướng diều khô chân, 
hen, khẹc, CRD trên gia cầm
- Phòng và trị: Viêm buồng trứng do 
Salmonella gây đẻ non, trứng méo mó, 
sần sùi
- Dùng tốt trong úm gà, vịt, ngan.

Hướng dẫn sử dụng:
Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước cho uống. 
Không được tiêm
- Gà, vịt, ngan, cút: 1ml/8-10kg TT/ngày
Hoặc hòa với 1-2 lít nước cho uống
- Úm gà, vịt: 1ml/0,5-1 lít nước cho uống
* Đặc biệt: Thuốc không ảnh hưởng đến tỷ 
lệ đẻ trứng trên gia cầm
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 28 
ngày

Chai 100ml, 1 lít

Flor - 10% Oral
(Florfenicol)
Đặc trị viêm phổi, thương hàn, tiêu chảy ghép Ecoli.

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị bệnh thương hàn, tiêu chảy 
ghép E.coli, hen gà, khẹc vịt, viêm phổi, CRD, 
CCRD, viêm xoang mũi, vảy mỏ, mào thâm, 
sã cánh…
- Gia súc: Đặc trị phó thương hàn, tiêu chảy 
do E.coli, phù đầu, viêm phổi, viêm phế quản, 
tụ huyết trùng ở Trâu, Bò, Lợn, Dê.
Đặc biệt hiệu quả với các bệnh nhiễm trùng 
kế phát, sốt đỏ, tai xanh ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống, hoặc nhỏ trực 
tiếp vào miệng.
- Gia cầm: 1 ml/10 kg TT/ ngày. 
Hoặc 1 ml hoà với 1 lít nước cho 
uống. Dùng trong 3 ngày.
- Lợn, Bê, Nghé, Dê, Cừu:
 1 ml/10 kg TT/ ngày. 
Hoặc 1 ml hoà với 1 lít nước uống. 
Dùng trong 5 ngày.

Chai 100ml, 1 lít

Enro - 20% Oral
(Enrofloxacin)
Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, tụ huyết trùng ghép Ecoli.

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị viêm phổi, CRD, hen gà, 
khẹc vịt, tiêu chảy ghép E.coli, tụ huyết trùng, 
phân xanh, phân trắng, phân sáp.
- Gia súc: Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy, 
E.coli, sưng phù mặt, Lợn con phân trắng, 
viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng và 
những bệnh nhiễm trùng kế phát ở Lợn, Trâu, 
Bò…

Hướng dẫn sử dụng:
Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống
- Gia cầm:
 1ml/ 8 -10 kg TT/ ngày hoà với 1 lít 
nước cho uống.
- Lợn, Dê, Bê, Nghé:
 1ml/ 40 kg TT/ ngày. 
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.

Chai 100ml

Timicos - 250 Oral
(Tilmicosin)
Đặc trị viêm phổi, hen, suyễn, CRD ở gia súc, gia cầm.

Công dụng:
Đặc trị viêm phổi, hen suyễn, CRD, khẹc, khò 
khè, sưng phù mặt, viêm mỏ, viêm xoang mũi,
tụ huyết trùng, và các bệnh nhiễm trùng kế 
phát …

Hướng dẫn sử dụng:
Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống
- Gà, Vịt, Cút:
 6-8 ml/ 100 kg TT/ ngày.
 Hoặc 30 ml/100 lít nước cho uống. 
- Lợn: 6-8 ml/ 100 kg TT/ ngày. 
Hoặc 80 ml/ 100 lít nước cho uống. 
- Bê, Nghé, Dê, Cừu: 
1 ml/ 20 kg TT, 2 lần/ ngày
Dùng liên tục 3-5 ngày.

Sản phẩm 
Kháng sinh dung dịch uống
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Chai 100ml

Doxy - Oral
(Doxycyclin)
Đặc trị Hen suyễn, viêm phổi, CRD ở gia súc, gia cầm.

Công dụng:
Đặc trị các bệnh viêm phổi, hô hấp mạn tính, 
hen, suyễn, CRD trên gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:
Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống
- Gia cầm: 1-2ml / 10kg TT
- Lợn, dê, cừu: 1ml / 10kg TT
Dùng từ 3-5 ngày.

Chai 20ml, 50ml

Toltrazuril (20ml) + Spectin-5% (50ml)
(Doxycyclin)
Đặc trị lợn con phân trắng, phân vàng.

Công dụng:
Đặc trị tiêu chảy phân trắng, phân 
vàng... do Ecoli, Salmonella... và cầu 
trùng Coccidios suis.

Hướng dẫn sử dụng:
Pha Toltraturil (20ml) và Spectin- 5% (50ml), 
lắc đều sau đó cho uống.
Liều dùng:
- Lợn con: 1-1,5ml/ con/ lần. Ngày hai lần
- Lợn choai: 2-3ml / 5kg TT / ngày.
- Bê, nghé, dê, cừu: 5ml / con / ngày.
Dùng từ 3-5 ngày.
Liều phòng: 3-5 giọt / lần

Sản phẩm Kháng sinh bột pha nước hoặc trộn thức ăn

                                                                                                           
Túi 10g, 50g, 100g, 1kg, lon 1kg

Ampi - Colis
(Ampicillin, Colistin)
Đặc trị tụ huyết trùng, viêm ruột ỉa chảy, viêm phổi.

Công dụng:
- Gia cầm: Trị bệnh tụ huyết trùng, thương 
hàn, CRD, phân xanh, phân trắng, bệnh do 
E.coli, chướng diều khô chân…
- Gia súc: Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, bệnh 
ỉa chảy cấp, Lợn con phân trắng…

Hướng dẫn sử dụng:
- Gia cầm: 1g/ 3-5 kg TT/ ngày. Hoà 
với 0,5 lít nước cho uống. Hoặc trộn 
với thức ăn.
- Gia súc: 1g/ 5-8 kg TT/ ngày. Dùng 
liên tục từ 3-5 ngày bệnh sẽ khỏi.
* Liều phòng bằng ½ liều điều trị.

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Ampi - Colis (Gà rù, gà toi)
(Ampicillin, Colistin)
Đặc trị gà rù, gà toi, chướng diều khô chân, sã cánh, khò khè, mào thâm.

Công dụng:
- Điều trị hiệu quả những chứng bệnh ở gà 
rù, gà toi như chướng diều đầy hơi, mào thâm 
sã cánh, chân khô, thở khò khè, mi mắt sưng, 
phù 2 bên đầu, phân xanh, phân trắng, phân 
vàng nhớt, ghép tụ huyết trùng.
- Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu: Trị tụ huyết trùng, 
viêm phổi, viêm ruột ỉa chảy, thương hàn, Lợn 
con phân trắng.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gia cầm: 
10g/ 30-50 kg TT/ ngày. Hoà với 5 lít 
nước cho uống.
- Trâu, bò, Lợn, Dê, Cừu: 10g/ 50-
80 kg TT/ ngày.
Phòng bệnh hoặc úm vật nuôi nhỏ 
10g/ 10-20 lít nước cho uống.

Sản phẩm 
Kháng sinh dung dịch uống
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hùng nguyên

                                                                           
Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Ecoli - ST4
(Sulfamethoxazol, Trimethoprim)
Đặc trị tiêu chảy, Ecoli sưng phù đầu.

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị viêm ruột, ỉa chảy do E.coli, 
phân xanh, phân trắng, tụ huyết trùng, thương 
hàn, mào thâm tím, chướng diều khô chân…
- Gia súc, chó, mèo: đặc trị tụ huyết trùng, 
viêm phổi, viêm phế quản, ho suyễn, tiêu 
chảy hồng lỵ, E.coli, thương hàn…

Hướng dẫn sử dụng:
- Gia cầm: 1g/10-15kg TT/ ngày. 
Hoặc 1g/ 1-2 lít nước
- Lợn, chó, mèo: 1g/ 10kg TT/ngày
- Bê, dê, cừu:      1g/ 10kg TT/ngày
Dùng từ 3-5 ngày

Túi 50g, 100g, 1kg, lon 1kg

Coli - 1002
(Colistin,Trimethoprim)
Đặc trị tụ huyết trùng, Ecoli sưng phù đầu.

Công dụng:
- Gia súc: đặc trị tụ huyết trùng, thương hàn, 
tiêu chảy phân trắng, phân vàng nhớt, lẫn 
máu, viêm đường hô hấp, viêm màng não mủ, 
ápxe
- Gia cầm: đặc trị bệnh CRD, CCRD, ghép 
E.coli, ho thở khò khè, viêm xoang mũi truyền 
nhiễm, tụ huyết trùng, xù lông, sã cánh, 
coryza, đậu gà…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
1g/ 5-7 kg TT/ ngày. Hoặc 2g/ 1 lít 
nước uống.
- Lợn, Bê, Dê, Cừu: 
1g/ 6-9 kg TT/ ngày.
Dùng liên tục từ 3-5 ngày
Phòng bệnh: dùng bằng ½ liều điều 
trị.

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Hen Gà - Suyễn Lợn
(Doxycyclin, Tylosin)
Đặc trị hen, suyễn, CRD, tiêu chảy.

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị bệnh CRD, hen gà, khẹc Vịt, 
Ngan, Ngỗng. Bệnh tụ huyết trùng, ỉa phân xanh, 
phân trắng, bạch lỵ, bệnh do E.coli gây nên…
- Gia súc: Đặc trị bệnh suyễn lợn, thương hàn, viêm 
teo mũi, sưng phù đầu, hội chứng tiêu chảy, bệnh 
hồng lỵ, E.coli, tụ huyết trùng, lợn con phân trắng.

Hướng dẫn sử dụng:
- Trị bệnh:
+ Gia súc: 1g/ 10kg TT/ ngày. 
Dùng từ 3-5 ngày
+ Gia cầm:1g/5-7 kg TT/ ngày. 
Hoặc 1g/1 lít nước. Dùng từ 
3-5 ngày.
- Phòng bệnh: bằng 1/2 liều 
điều trị.

Túi 50g, 100g, 1kg

Ofluquin
(Flumequin)
Đặc trị Ecoli, thương hàn, tụ huyết trùng.

Công dụng:
- Gia súc: Đặc trị viêm phổi, ho, suyễn, 
tụ huyết trùng, nhiễm trùng máu, viêm 
tử cung, viêm khớp, viêm ruột ỉa chảy, 
đầy hơi, E.coli, phân xanh, phân trắng, 
phân nhớt vàng, thương hàn, Lợn con 
phân trắng…
- Gia cầm: Đặc trị tiêu chảy, phân 
xanh, phân trắng, chướng diều khô 
chân, tụ huyết trùng, CRD, E.coli, sưng 
phù đầu và các bệnh ghép phức tạp 
khác

Hướng dẫn sử dụng:
- Bê, Nghé, Dê, Cừu: 1g/ 4-5 kg TT/ ngày
- Lợn: 1g/3-4 kg TT/ ngày. Dùng liên tục 
3-5 ngày
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 1g/ 5-6 kg TT/ ngày. 
Hoặc 1g/ 1-2 lít nước uống
- Gà thịt:
+ Dưới 2 tuần tuổi: 0,5g/ 1 lít nước uống
+ Trên 2 tuần tuổi: 1g/ 1 lít nước uống
- Gà đẻ và gà trứng: 
+ Dưới 6 tuần tuổi: 0,5g/ 1 lít nước uống
+ Trên 6 tuần tuổi: 1g/ 1 lít nước uống

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Enro - 2000
(Enrofloxacin)
Đặc trị hen, CRD, tụ huyết trùng, thương hàn, Ecoli sưng phù đầu.

Công dụng:
- Gia cầm: đặc trị hen gà, khẹc vịt, tiêu 
chảy ghép E.coli, khó thở, khò khè, tụ 
huyết trùng biểu hiện mào thâm, sã cánh, 
chướng diều khô chan, rù toi, quay đầu, 
phân xanh, phân trắng…
- Gia súc: đặc trị viêm phổi, tụ huyết trùng, 
viêm ruột ỉa chảy nặng, E.coli sưng phù 
đầu, viêm vú, viêm móng…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với 
thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút:
 1g/ 8-10kg TT/ngày. Hòa với 2 lít nước 
uống. Hoặc trộn với 1kg thức ăn.
- Lợn, chó, mèo: 1g/10 kg TT/ ngày. 
Dùng từ 3-5 ngày.
- Dê, cừu, bê, nghé:1g/ 15kg TT/ngày. 
Dùng từ 3-5 ngày.

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Trị Tiêu Chảy
(Neomycin, Colistin)
Đặc trị tiêu chảy, thương hàn, sưng phù đầu.

Công dụng:
- Gia súc: Đặc trị viêm ruột tiêu chảy do 
E.coli gây ra, bệnh lợn con phân trắng, 
bệnh hồng lỵ, thương hàn, phó thương 
hàn, tụ huyết trùng, đóng dấu…
- Gia cầm: Đặc trị tiêu chảy phân xanh, 
phân trắng, chướng diều khô chân, sốt 
cao, tụ huyết trùng…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với 
thức ăn
- Lợn, Bê, Nghé, Dê, Cừu: 
1g/ 10-15 kg TT/ lần. Dùng liên tục 3-5 
ngày. Phòng bệnh bằng 1/2 liều điều trị
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 1g/ 6-8 kg TT/ ngày.
 Hoặc 1g/ 2 lít nước uống. Dùng từ 3-5 ngày.

Túi 100g, 1kg

Bromhexin - 100
(Bromhexin)
Giảm ho, long đờm, trợ hô hấp, thông khí quản

Công dụng:
Giảm tiết dịch nhày, giảm ho, 
long đờm, chống co thắt phế 
quản trong các trường hợp co 
thắt phế quản, viêm thanh khí 
quản truyền nhiễm, viêm phổi, 
hen, suyễn, CRD, CCRD, dị ứng 
thời tiết, Stress trong quá trình vận 
chuyển…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
* Gia cầm: 1g/3-5 kg TT/ ngày. Hoặc 2g/1 lít 
nước cho uống.
* Lợn, Chó, Mèo: 1g/20 kg TT/ ngày. 
* Dê, Cừu, Bê, Nghé: 1g/25 kg TT/ngày. Dùng 
từ 3-10 ngày. Hoặc 1g trộn với 1kg thức ăn, 
dùng 3-5 ngày.
* Chú ý: nên dùng kết hợp với kháng sinh trong 
điều trị bệnh hen suyễn, viêm đường hô hấp.

Túi 50g, 100g, 1kg

Amoxil - 100
(Amoxicillin)
Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, tụ huyết trùng, Ecoli, bạch lỵ

Công dụng:
- Gà, Vịt, Ngan, Chim Cút: Đặc trị bệnh 
viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân sáp, phân 
lẫn máu, phân nhớt vàng, khô chân, bạch 
lỵ, tụ huyết trùng, viêm phổi, CRD, viêm 
buồng trứng ở Gà Vịt đẻ…
- Lợn, Dê, Bê, Nghé, Cừu, Chó, Mèo: Đặc trị 
tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, 
tiêu chảy cấp và mãn tính, viêm khớp, viêm 
da và mô mềm…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn thức ăn
- Liều phòng:
* Gà, Vịt, Ngan, Chim cút:
 1g/10 kg TT/ ngày. Hoà với 1 lít nước 
cho uống. Dùng từ 3-5 ngày.
* Lợn, Dê, Bê, Nghé, Cừu, Chó, Mèo: 
Liều chung: 1g/8-10 kg TT/ ngày. Dùng 
từ 3-5 ngày.
- Liều điều trị: gấp 2 lần liều phòng

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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hùng nguyên

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Úm Gia cầm
(Oxytetracyclin, acid amin, vitamin)
Hiệu quả cao trong úm gia cầm.

Công dụng:
Dùng cho Gà, Vịt trong giai đoạn úm. Ngăn 
ngừa các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, 
tụ huyết trùng, CRD. Bệnh đường tiêu hoá, trị 
tiêu chảy, phân trắng, thương hàn, E.coli. kích 
thích tiêu hoá, tăng trọng lớn nhanh, tăng sức 
đề kháng…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn.
1g trộn với 0,5 kg thức ăn hoặc hoà 
với 1 lít nước cho uống.
Dùng liên tục trong thời kỳ úm gia 
cầm.

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

CRD-Genotic
(Gentamycin, Tylosin)
Đặc trị hen gà, khẹc vịt, suyễn lợn, CRD, viêm phổi

Công dụng:
- Đặc trị hen gà, khẹc vịt, 
CRD, E.coli sưng phù đầu, 
tiêu chảy phân xanh, phân 
trắng, tụ huyết trùng, thương 
hàn…ở gà, vịt. 
- Trị viêm phổi, hen, suyễn, tụ 
huyết trùng, phó thương hàn, 
Ecoli sưng phù đầu, tiêu chảy 
nặng, phân vàng, phân nhớt, 
phân có máu… ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Chim Cút: 1g/4-5 kg TT/ ngày. Dùng từ 3-5 
ngày
- Vịt, Ngan, Ngỗng: 1g/4-5 kg TT/ ngày. Dùng từ 
3-5 ngày.
Hoặc 10g hoà với 1 lít nước cho uống, Dùng từ 3-5 
ngày 
Liều phòng bằng ½ liều điều trị
- Lợn, bê, nghé, dê, cừu: 1g/8-10 kg TT/ ngày. Hoặc 
10g trộn với 5 kg thức ăn hỗn hợp. Dùng từ 3-5 ngày.

Túi 10g, 100g, 1kg

Oxytetra-Sul
(Oxytetracyclin, Sulfadimidin)
Đặc trị tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm phổi, Lepto

Công dụng:
Phòng và trị các hội chứng tiêu chảy, bệnh 
hồng lỵ, E.coli, viêm phổi, viêm phế quản, 
tụ huyết trùng, bệnh lepto, bệnh cầu trùng 
ở Thỏ, bệnh phân xanh, phân trắng, chướng 
diều khô chân, bệnh đậu ở gà…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gia cầm: 10g/ 30 kg TT/ ngày. 
Hoặc 10g/ 10 lít nước cho uống.
- Gia súc: 10g/ 30-50 kg TT/ ngày.
Liều phòng bằng ½ liều chữa.

                                                                                     
Túi 50g, 100g, 1kg

Kháng sinh Ngan - Vịt
(Norfloxacin, vitamin)
Đặc trị tụ huyết trùng, Ecoli phù đầu, viêm phổi

Công dụng:
Đặc trị Ngan, Vịt có triệu chứng ủ rũ bỏ ăn, 
bệnh viêm phổi, CRD, bệnh khẹc Ngan, Vịt, 
kéo màng mắt, tụ huyết trùng, triệu chứng 
thần kinh quay đầu biểu hiện cả đàn chết 
nhanh. Trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, 
E.coli, bệnh thương hàn…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn.
1g/5-8 kg TT trộn với 1 kg thức ăn 
hoặc 1g hoà với 1 lít nước cho uống.
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.
Liều phòng: 1g hoà với 2 lít nước 
cho uống hàng ngày.

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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Túi 10g, 50g, 100g, 1kg, lon 1kg

Meta-Kazol
(Flumequin, acid amin, vitamin)
Đặc trị Gum gà, dịch vịt.

Công dụng:
- Gà: Đặc trị bệnh Gumboro, sốt cao, chướng 
diều đầy hơi, khô chân, CRD, phân xanh, 
phân trắng, bệnh cầu trùng
- Ngan, Vịt, Ngỗng: Đặc trị phân xanh, phân 
trắng, ủ rũ, bỏ ăn, kéo màng mắt, quay đầu, 
khẹc Vịt, cả đàn chết nhanh…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
Gà, Vịt, Ngan, Ngỗng: 
1g/ 3 kg TT/ ngày hoặc 1g / 1 lít nước 
cho uống. Dùng liên tục 3-5 ngày.

                                                                                               
Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Doxy-Tylo
(Doxycyclin, Tylosin)
Đặc trị hen gà, khẹc vịt, suyễn lợn

Công dụng:
Đặc trị bệnh hen Gà, khẹc Vịt, viêm đường 
hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, bệnh 
suyễn Lợn, tụ huyết trùng, E.coli, sưng 
phù đầu, Lợn con phân trắng, chướng 
diều khô chân ở Gà, Vịt…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Lợn, Dê, Cừu, Bê, Nghé:
 1g / 20 kg TT/ ngày. Ngày dùng 2 lần
- Gia cầm: 1g / 10-15 kg TT/ ngày. Hoà 
với 1 lít nước cho uống. Dùng liên tục 
3-5 ngày

      Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Thiamphenicol-10%
(Thiamphenicol)
Đặc trị thương hàn, bạch lỵ, Ecoli phù đầu

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị thương hàn, E.coli, ỉa chảy 
phân xanh, phân trắng, Ecoli sưng phù đầu, 
hen, khẹc, chứng ủ rũ, bại liệt, sã cánh, 
chướng diều, bỏ ăn, tụ huyết trùng…
- Gia súc: Đặc trị thương hàn, E.coli, viêm ruột ỉa 
chảy, liên cầu khuẩn, tụ huyết trùng, bệnh đóng 
dấu, viêm vú, viêm tử cung. Dùng trong điều trị 
bệnh nhiễm trùng kế phát sốt đỏ tai xanh ở lợn

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với 
thức ăn
- Gia cầm: 1g/8-10 kg TT/ ngày. 
Hoặc 2g/ 1 lít nước uống.
- Bê, Nghé: 1g/ 15-20 kg TT/ ngày. 
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.
- Lợn, Dê, Cừu: 
1g/10-15 kg TT/ ngày. Dùng 3 ngày.

Túi 50g, 100g, 1kg

Tri-Colis
(Trimethoprim, Polymycin)
Đặc trị Thương hàn, E.coli, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng

Công dụng:
- Gia súc và heo: Đặc trị các bệnh viêm 
ruột, tiêu chảy cấp, tiêu chảy do E.coli, 
bệnh thương hàn, phó thương hàn do 
Salmonella, bệnh lợn con phân trắng, 
phân vàng, phân nhớt…
- Gia cầm: trị tiêu chảy phân xanh, phân 
trắng, ử rũ, bỏ ăn, chướng diều khô 
chân, sốt cao, tụ huyết trùng…
- Đặc biệt kết hợp với than hoạt tính làm 
tăng tác dụng hấp phụ độc tính trong 
các bệnh tiêu chảy.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn.  
Dùng từ 3-5 ngày.
* Liều điều trị:
- Gà, vịt, cút, bồ câu: 2g/1 lít nước uống. 
Hoặc 1kg/250-300kg thức ăn
- Gia súc: 1kg/200-300kg thức ăn
* Liều phòng: bằng ½ liều điều trị

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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hùng nguyên

                                                                                              
Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Flor-400 (Dạng bột hòa tan)
(Flophenicol)
Phòng và trị bệnh viêm phổi, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, thương hàn, 
E.coli, tiêu chảy, bệnh ghép, nhiễm trùng kế phát tai xanh

Công dụng:
* Gia cầm và thủy cầm: Phòng và trị các bệnh 
đường tiêu hóa do Salmonella (thương hàn), 
E.coli, Clostridium (viêm ruột hoại tử), tiêu 
chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng… Trị 
viêm đường hô hấp do Mycoplasma (CRD) 
gây hen khẹc, sưng phù mặt, Pasteurella (tụ 
huyết trùng), Coryza…
* Gia súc và heo:
- Phòng và trị viêm hô hấp phức hợp như viêm 
phổi, viêm phổi dính sườn, suyễn, viêm teo 
mũi
- Phòng và trị bệnh tiêu chảy, thương hàn, 
E.coli, viêm ruột hoại tử…
- Phòng và trị bệnh kế phát tai xanh, ốm không 
rõ nguyên nhân…

Hướng dẫn sử dụng:
- Liều điều trị:
+ Gà, vịt, ngan, cút:
1g/2 lít nước. 
Hoặc 1kg/450kg thức ăn
+ Lợn con, lợn nái, lợn thịt: 
10g/25-30kg TT/ngày
Hoặc 1kg/500kg thức ăn.
Dùng liên tục 3-5 ngày
- Liều phòng: bằng 1/2 liều điều trị. 
Định kỳ cách nhau 7-10 ngày.

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Flor-400 (Dạng bột trộn thức ăn)
(Flophenicol)
Phòng và trị bệnh viêm phổi, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, thương hàn, 
E.coli, tiêu chảy, bệnh ghép, nhiễm trùng kế phát tai xanh

Công dụng:
* Gia cầm và thủy cầm: Phòng và trị các bệnh 
đường tiêu hóa do Salmonella (thương hàn), 
E.coli, Clostridium (viêm ruột hoại tử), tiêu 
chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng… Trị 
viêm đường hô hấp do Mycoplasma (CRD) 
gây hen khẹc, sưng phù mặt, Pasteurella (tụ 
huyết trùng), Coryza…
* Gia súc và heo:
- Phòng và trị viêm hô hấp phức hợp như viêm 
phổi, viêm phổi dính sườn, suyễn, viêm teo 
mũi
- Phòng và trị bệnh tiêu chảy, thương hàn, 
E.coli, viêm ruột hoại tử…
- Phòng và trị bệnh kế phát tai xanh, ốm 
không rõ nguyên nhân…

Hướng dẫn sử dụng:
* Gia cầm và thủy cầm:
- Phòng bệnh:
Trộn với thức ăn, dùng mỗi đợt từ 5-7 
ngày, nghỉ 7 ngày, dùng lại với liều 
100g / 100-150kg thức ăn
- Trị bệnh: dùng gấp 2-3 lần liều 
phòng
* Gia súc và heo:
- Phòng bệnh: 100g/ 150-200kg thức ăn
- Điều trị: dùng gấp 2-3 lần liều phòng
- Heo nái: 5-10g / con / ngày. Cho ăn 
trước và sau khi đẻ 1 tuần.
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 
từ 5-7 ngày.

                                                                
Túi 100g, 1kg

Timicos -200
(Tilmicosin)
Đặc trị CRD ghép Ecoli, hen suyễn

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị CRD ghép E.coli, hen gà, 
khẹc vịt, viêm xoang, viêm thanh quản, vảy 
mỏ, viêm đường hô hấp cấp và mạn tính…
- Gia súc: Đặc trị suyễn Lợn, hội chứng ho thở, 
viêm phổi, viêm phổi dính sườn, khó thở, thở 
dốc.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước uống, trộn với thức ăn
- Gia cầm: 1g/8-10 kg TT. Hoặc 1g 
hoà với 2 lít nước uống.
- Gia súc: 1g/20 kg TT/ ngày. Hoặc 
1g trộn với 5 kg thức ăn.

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Hen Vịt - Tụ Huyết Trùng
(Tylosin, Tetracyclin)
Đặc trị khẹc vịt, hen gà, tụ huyết trùng.

Công dụng:
Trị bệnh hen ở gà, vịt, tụ huyết trùng, viêm 
phổi, viêm phế quản truyền nhiễm, bênh CRD, 
CCRD, bệnh quay đầu vịt, viêm ruột, ỉa chảy, 
E.coli, phân xanh, phân trắng, chướng diều khô 
chân, biểu hiện cả đàn chết nhanh…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
1g/ 3-5 kg TT/ ngày. 
Hoặc 1g/ 0,5 lít nước uống. Dùng 
liên tục từ 3-5 ngày.

                                                                                           
Túi 10g, 100g, 1kg

Amo - Coliforte
(Amoxicillin, Colistin)
Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, tụ huyết trùng, Ecoli

Công dụng:
Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, nhiễm trùng 
cấp, tụ huyết trùng, tiêu chảy, E.coli, bạch lỵ.
 - Gia cầm: Đặc trị bệnh  do vi khuẩn yếm khí CL-
perfringens gây viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân 
sáp, phân lẫn máu, phân nhớt vàng, khô chân, 
bạch lỵ, tụ huyết trùng, CRD, viêm buồng trứng ở 
gà, vịt đẻ…
- Gia súc: đặc trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm 
phế quản, tiêu chảy cấp và mãn tính, thương hàn, 
phân trắng lợn con do E.coli… Phòng ho thở ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn 
với thức ăn.
- Gia cầm: 1g/15-20 kg TT. 
Hoặc 1g/1-2lít nước. Dùng từ 
3-5 ngày.
- Lợn, Bê, Nghé:  
  1g/20 kg TT/lần.
Ngày 2 lần. Dùng từ 3-5 ngày.

                                                                                
Túi 10g, 100g, 1kg

Ampicolis- Forte
(Ampicillin, Colistin)
Đặc trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tụ huyết trùng

Công dụng:
- Đặc trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân 
vàng, viêm ruột hoại tử do Salmonella, E.coli, 
Clostridium.
- Bệnh tụ liên cầu, bệnh tụ huyết trùng.
- Bệnh CRD, CCRD do Mycoplasma gây nên.
- Viêm phổi dính sườn ở lợn
- Kết hợp với thuốc cầu trùng để tăng hiệu quả 
điều trị bệnh

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức 
ăn
- Gia cầm: 
1g/2 lít nước hoặc 1g/10 kg TT. 
- Gia súc: 
1g/1 lít nước hoặc 1g/20 kg TT. 
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.

Túi 100g, 1kg

Apramycin - 45%
(Apramycin)
Đặc trị Ecoli kéo màng, thương hàn, tụ huyết trùng

Công dụng:
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: Đặc trị Ecoli kéo màng, 
tiêu chảy phân xanh, phân trắng, thương hàn, 
bạch lỵ, sưng phù đầu, tụ huyết trùng…
- Lợn: Trị tiêu chảy, bệnh ỉa phân trắng do 
E.coli, viêm ruột hoại tử, sưng phù đầu, nhiễm 
trùng máu.
- Bê, Nghé, dê, cừu: Trị bệnh viêm ruột, thương 
hàn, tiêu chảy, kiết lỵ, chướng bụng đầy hơi.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với 
thức ăn
- Gia cầm: 1g/10-15kg TT/ ngày 
hoặc 1g/2-3 lít nước uống. Dùng từ 
3-5 ngày.
- Lợn, Bê, Nghé, Dê, Cừu: 
1g/20-25 kg TT/ ngày. 
Dùng từ 3-5 ngày.

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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hùng nguyên

Túi 50g, 100g, 1kg

Doxy - 500 (Dạng bột hòa tan)
(Doxycyclin)
Đặc trị CRD, hen ghép E.coli, tiêu chảy, viêm phổi dính sườn

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị CRD, hen nặng, sưng 
phù đầu, khó thở ghép E.coli kết hợp 
CCRD, hen ghép tiêu chảy, Coryza, bạch 
lỵ, thương hàn…
- Gia súc: Đặc trị viêm phổi do 
Mycoplasma gây ra ho kéo dài lâu ngày, 
viêm phế quản, viêm phổi dính sườn, tụ 
huyết trùng, hồng lỵ, lepto…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức 
ăn
+ Trị bệnh:
- Gia cầm: 1g/4 lít nước. 
Hoặc 1g/40-45kg TT. Dùng từ 3-5 ngày.
- Gia súc: 1g/50 kg TT. Hoặc 1g/5-10 lít 
nước. Dùng từ 3-5 ngày.
+ Liều phòng bằng ½ liều điều trị.

Túi 1kg

Spytrim
(Spiramycin, Trimethoprim)
Đặc trị CRD, hen ghép E.coli, viêm phổi, ho suyễn

Công dụng:
- Đặc trị: Hen, khẹc do viêm phổi, viêm 
phế quản tắc nghẽn, OLT, CRD, viêm 
xoang, sưng đầu, phù mặt, Coryza, chảy 
nước mắt, nước mũi, bẹnh ghép E.coli 
kéo màng…ở gia cầm. Hen ngáp, khó 
thở, ho suyễn ở gia súc và lợn.
- Tiêu chảy phân xanh, phân trắng

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức 
ăn.  Dùng từ 5-7 ngày.
- Gà, vịt, ngan, cút: 1g/6kg TT/ngày
Hoặc 1g/1 lít nước
- Lợn: 1g/10kg TT/ngày

Túi 100g, 1kg

S.F.M.N.Methoxine
(Sulfamono methoxin)
Đặc trị bệnh ký sinh trùng đường máu, viêm ruột, đầu đen

Công dụng:
Đặc trị bệnh ký sinh trùng đường máu, 
gây sốt cao, máu loãng, đầu sưng, mào 
thâm, đầu đen, xù lông sã cánh, viêm ruột 
tiêu chảy phân loãng, phân xanh, phân 
trắng, gan sưng, gan hoa, mặt cổ lỗ chỗ 
màu trắng, ruột chứa chất nhớt hồng, lẫn 
máu do ký sinh trùng tạo thành ổ kén 
trong ruột.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn thức ăn
* Gia cầm: 1g/20-30 kg TT/ ngày hoặc 
1g/4-6 lít nước.
 Dùng từ 3-5 ngày.
* Gia súc: 1g/40-45 kg TT/ ngày.
Liều phòng bằng ½ liều điều trị.

Túi 100g, 1kg

PION - APRACIN 10%
(Apramycin)
Đặc trị E.coli kéo màng, tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, tụ huyết trùng.

Công dụng:
- Gà, vịt, ngan, cút: Đặc trị bệnh E.coli 
kéo màng, tiêu chảy phân xanh, phân 
trắng, bạch lỵ, thương hàn, sưng phù đầu, 
tụ huyết trùng, chướng diều khô chân
- Gia súc và lợn: Đặc trị tiêu chảy, bệnh 
ỉa phân trắng do E.coli, kiết lỵ, viêm ruột 
hoại tử, sưng phù đầu, nhiễm trùng máu.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc trộn thức ăn. 
Dùng từ 3-5 ngày.
- Gia cầm:
1g / 5-8kg TT / ngày hoặc 1g / 1 lít nước
- Lợn, bê, nghé, dê, cừu:
1g / 10-15kg TT / ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 08 ngày.

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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Lon 1kg

Kyta-Flor
(Kytasamycin, Florfenicol)
Đặc trị hen gà, khẹc vịt, CRD, viêm phổi tắc nghẽn kéo kén…

Công dụng:
-- Đặc trị viêm phổi, viêm phế quản, khí quản 
gây tắc nghẽn, kéo kén, kéo màng
- Đặc trị hen, khẹc do CRD, CCRD, OLT, 
ORT, sưng phù đầu, Coryza gây viêm xoang 
mặt, chảy nước mắt, nước mũi, khó chữa…
- Đặc trị phân xanh, phân trắng do E,coli, 
Salmonella…
- Lợn và đại gia súc: đặc trị viêm đường hô 
hấp, viêm phổi, ho suyễn, viêm ruột hoại tử, 
thương hàn, kiết lỵ, tiêu chảy phân trắng, 
phân vàng…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức 
ăn.  Dùng từ 3-5 ngày.
* Liều điều trị:
- Gia cầm: 1g/2-3 lít nước uống.
Hoặc 1g/10-15kg TT/ngày. 
Hoặc 1g/1-1,5kg thức ăn
- Lợn và đại gia súc: 1g/15-30kg TT/
ngày. Hoặc 1g/2-3kg thức ăn
* Liều phòng: bằng ½ liều điều trị
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 
07 ngày.

Lon 1kg

Amox-Col
(Amoxycillin, Colistin)
Đặc trị viêm phổi, CRD, tụ huyết trùng, E.coli sưng phù đầu, tiêu chảy phân xanh, phân trắng

Công dụng:
- Gia cầm: Đặc trị bệnh do VK yếm khí 
Clostridium gây viêm ruột hoại tử, bệnh 
thương hàn do Salmonella gây tiêu chảy 
cấp tính, viêm xoang mũi Coryza, phân 
nhớt vàng, phân xanh, phân trắng…
- Gia súc và lợn: đặc trị viêm phổi, ho, 
suyễn, tụ huyết trùng, đóng dấu, tiêu chảy 
cấp…Phòng và hỗ trợ điều trị tai xanh ở lợn

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn.  
Dùng từ 3-5 ngày.
- Gà, vịt, ngan, cút, bồ câu: 1g/40-60kg 
TT/ngày Hoặc 1g/5-7 lít nước
- Lợn, trâu, bò, dê, cừu: 1g/50-70kg TT/
ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 5-7 
ngày

Lon 1kg

Amox-500
(Amoxycillin)
Đặc trị viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, thương hàn, E.coli, bạch lỵ, viêm phổi, CRD

Công dụng:
- Đặc trị viêm ruột hoại tử, phân xanh, phân trắng, 
phân sáp, lẫn máu, Ecoli. 
- Trị viêm phổi, viêm phế quản, CRD, nhiễm trùng cấp…
- Phòng và trị bệnh thương hàn do Salmonella, viêm 
buồng trứng, viêm ống dẫn trứng gây đẻ non, trứng 
méo mó trên gia cầm
- Trị viêm móng, viêm vú, viêm tử cung trên lợn và 
đại gia súc
- Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tai xanh (PRRS) ở lợn

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc trộn 
với thức ăn.  Dùng từ 3-5 ngày.
- Gà, vịt, ngan, cút, bồ câu:     
1g/25-30kg TT/ngày
Hoặc 1g/4-5 lít nước
- Lợn, trâu, bò, dê, cừu: 
  1g/40-50kg TT/ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi 
giết mổ 5-7 ngày

Túi 10g, 100g, 1kg

Namax
(Natri sulfate, Natri nitrat, Magiecloride)
Điều trị đầy hơi gia súc

Công dụng:
Đặc trị sình bụng, đầy hơi, nóng rát thực 
quản, dạ dày, giảm phù não, kích thích 
tiêu hoá, bù điện giải, chống mất nước, 
chống táo bón cho gia súc…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với thức 
ăn
* Lợn, Trâu, Bò: 10g/ 50-100 kg TT/ ngày
* Chó, Mèo: 10/ 15-30 kg TT/ ngày
Dùng liên tục 2-3 ngày

Sản phẩm kháng sinh bột 
Pha nước hoặc trộn thức ăn
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Chai 20ml, 100ml

Vitamin B.Complex
(Canci, các vitamin nhóm B)
Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin nhóm B, kích thích thèm ăn

Công dụng:
Bổ sung các nhóm Vitamin nhóm B cho cơ 
thể, tăng cường sự trao đổi chất, phòng chống 
Stress, chống còi xương, chậm lớn, kích thích 
tiêu hoá…

Hướng dẫn sử dụng:
 Tiêm bắp
- Gia súc: dùng 3-6 ml/50 kg TT
- Gia cầm: dùng 1 ml/ 3 kg TT
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.

Chai 20ml, 100ml

AD3E - Bcomplex
(Vitamin A, D, E, nhóm B)
Tăng năng suất sinh sản. Tăng rụng trứng, sinh tinh. Heo nái nhiều con

Công dụng:
- Cung cấp vitamin nhóm ADE, B hàm lượng cao, tăng 
năng suất chăn nuôi.
- Gia súc: Bò, ngựa cái, heo nái kích thích trứng rụng 
nhiều, tỷ lệ đậu thai cao, phòng sảy thai, chết thai ở heo
- Chống vô sinh do giảm chức năng buồng trứng ở gia 
súc.
- Bò, ngựa, heo đực giống tăng khả năng sinh tinh, tăng 
tính hăng tính dục, giảm tinh trùng kỳ hình
- Nâng sức đề kháng, tăng chuyển hóa và hấp thu 
dưỡng chất, phòng chống bệnh còi xương, mềm xương 
ở gia súc non và gia súc trưởng thành…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới 
da
- Lợn nái, đực giống: 
  4-5ml/ con
- Bò, ngựa cái, đực giống: 
  5ml/ con
- Bê, nghé, dê, cừu: 
  3ml/ con
- Lợn con, chó, mèo: 
  0,5-1ml/ con

Chai 100ml

Vitamin B1 - 2,5%
(Thiamin)
Phòng thiếu vitamin B1, phòng chống bại liệt

Công dụng:
Phòng chống bệnh thiếu Vitamin nhóm B, 
bênh tê, phù, kém ăn, bệnh bại liệt, viêm dây 
thần kinh, kích thích tiêu hoá…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da, hoặc 
hòa vào nước cho uống
- Trâu, Bò, Bê, Nghé: 
1 ml / 10-20 kg TT
- Lợn, Dê, Cừu: 
1 ml / 5-10 kg TT
- Gia cầm: 1 ml / 5 kg TT

Chai 100ml

Vitamin C - 5%
(Vitamin C)
Phòng chống Stress, tăng sức đề kháng

Công dụng:
- Phòng bệnh thiếu Vitamin C gây chảy máu, 
phòng chống Stress, nâng cao sức đề kháng 
cho cơ thể, tăng cường hiệu quả các bệnh 
truyền nhiễm khi kết hợp với kháng sinh.
- Phòng chống Stress khi thay đổi môi trường

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Trâu, Bò, Bê, Nghé: 
1 ml/ 8-10 kg TT/ ngày
- Lợn: 1 ml/10 kg TT/ ngày
- Gà, Vịt: 1 ml/ 5-7 kg TT/ngày
Hoặc hoà vào nước cho uống.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực



24

Chai 100ml

Vitamin K3
(Vitamin K3)
Thuốc cầm máu

Công dụng:
Phòng và trị bệnh chảy máu trong các bệnh 
gây xuất huyết, bệnh cầu trùng ghép ở gà, vịt, 
bệnh xuất huyết tiêu hoá, ỉa ra máu tươi. Bệnh 
dung huyết, E.coli, phù đầu…

Hướng dẫn sử dụng:
- Gia cầm: 
Trị bệnh: 1-2 ml hoà với 1 ml nước 
cho uống trong 3 ngày
Phòng bệnh: 2 ml hoà với 2 lít nước 
cho uống trong 8 ngày.
- Gia súc: Tiêm bắp 1 ml/ 20 kg TT/ 
ngày. Dùng trong 3 ngày.

Chai 20ml, 100ml

Butasal - B12
(Butafosfan, vitamin B12)
Điều trị bệnh hậu sản, bại liệt, sốt sữa, vô sinh. Tăng khả năng sinh sản. Tăng 
sức đề kháng, phòng chống còi cọc, suy dinh dưỡng.

Công dụng:
- Tăng cường quá trình trao đổi chất 
giúp vật nuôi ốm tỉnh nhanh, mau 
khỏe lại.
- Giảm tối đa hiện tượng sốc khi dùng 
vacxin ở lợn (tránh triệt để hiện tượng 
sau khi dùng vacxin lợn ốm không 
chữa được).
- Bổ sung phospho hữu cơ giúp quá 
trình hấp thu khoáng cho lợn con. 
Chống bệnh còi xương, xốp xương, 
liệt ở lợn con. Giúp lợn con tăng trọng 
nhanh, giảm thiểu tiêu chảy.
-Lợn nái khỏe, đẻ nhanh (giảm viêm tử 
cung), tiết sữa nhiều.

Hướng dẫn sử dụng:
- Tiêm bắp, tiêm dưới da
* Ngựa:                 5-25 ml/ con
* Bê, Nghé:           5-12 ml/ con
* Dê, Cừu:               2-5 ml/ con
* Dê, Cừu non:  1,5-2,5 ml/ con
* Lợn:                 2,5-10 ml/ con
* Lợn con:            1-2,5 ml/ con
* Chó, Mèo:          0,5-5 ml/ con	
* Gia cầm:                  1 ml/ con
Tiêm nhắc lại sau 3 ngày, bệnh mạn tính 
dùng ½ liều trong 1-2 tuần.
- Có thể dùng cho uống với liều
* Gia súc non: 5-10 ml/con
* Gia súc trưởng thành: 15-30 ml/ con
* Gia cầm: 10 ml/2 lít nước uống/ 20kg TT 

Chai 20ml, 100ml

B12 - Ferridextran
(Ferridextran, vitamin B12)
Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt

Công dụng:
Phòng và trị bệnh thiếu 
máu do thiếu sắt ở gia 
súc sơ sinh, tăng tạo hồng 
cầu, phòng bệnh lợn con 
phân trắng…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Lợn con (2-3 ngày tuổi):
 1-2 ml/con. Tiêm nhắc lại sau 1 tuần tuổi.
- Lợn nái: 3-5 ml/con. Tiêm trước ngày đẻ từ 2-3 tuần
- Dê, Bê, Nghé: 4-10 ml/con
- Chó, mèo: 2-4ml/con

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Chai 10ml, 20ml, 100ml

B12-Ferridex 10%
(Ferridextran, vitamin B12)
Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt

Công dụng:
- Phòng và tri bệnh thiếu máu do thiếu sắt 
ở gia súc sơ sinh, tăng sự tái tạo hồng cầu. 
Chống còi xương, suy dinh dưỡng.
- Trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt biểu hiện da 
nhợt nhạt, thở dốc, kèm tiêu chảy, còi cọc, xù 
lông ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp thịt
- Lợn con (2-3 ngày tuổi): 1-2 ml/
con. Tiêm nhắc lại sau 1 tuần.
- Lợn nái: 2-3 ml/con. Tiêm trước 
ngày đẻ từ 2-3 tuần
- Dê, Bê, Nghé: 2-4 ml/con
Liều phòng bằng ½ liều điều trị.

Chai 10ml, 20ml, 100ml

B12-Ferridex 20%
(Ferridextran, vitamin B12)
Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt

Công dụng:
- Phòng và tri bệnh thiếu máu do thiếu sắt 
ở gia súc sơ sinh, tăng sự tái tạo hồng cầu. 
Chống còi xương, suy dinh dưỡng.
- Trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt biểu hiện da 
nhợt nhạt, thở dốc, kèm tiêu chảy, còi cọc, xù 
lông ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Lợn con (2-3 ngày tuổi): 0,5 ml/
con. Tiêm nhắc lại sau 1 tuần.
- Lợn nái: 1-1,5 ml/con. Tiêm trước 
ngày đẻ từ 2-3 tuần
- Dê, Bê, Nghé: 1-2 ml/con
Liều phòng bằng ½ liều điều trị

Chai 500ml, 1lit

Butasal - B12
(Butafosfan, vitamin B12)
Tăng khả năng sinh sản, phục hồi sức khỏe nhanh

Công dụng:
- Điều trị các rối loạn chuyển hoá cấp và mạn tính, 
kích thích trao đổi chất, tăng trọng lớn nhanh. Hỗ trợ 
điều trị mắc các bệnh ghép, E.coli, CRD, tai xanh.
- Tăng cường khả năng sinh sản, bệnh hậu sản, 
phòng sốt sữa, bại liệt sau khi sinh
- Điều trị các trường hợp kiệt sức, giảm sức đề 
kháng, suy nhược, bệnh thiếu máu, phục hồi sức 
khoẻ nhanh sau khi bị bệnh…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống
- Gia súc non: 5-10 ml/con. 
Hoà với 1 lít nước cho uống
- Gia súc trưởng thành: 
15 ml- 30ml/con
- Gia cầm: 10 ml/20 kg TT. 
Hoà với 2 lít nước uống.

Chai 500ml, 1lit

Hepavit
(Sorbitol, các vitamin, acid amin)
Giải độc gan, thận - Lợi mật - Tăng khả năng tiêu hóa thức ăn

Công dụng:
- Bổ gan, cải thiện chức năng gan, tăng khả 
năng giải độc gan khi bị nhiễm độc tố do thức 
ăn hoặc hóa chất, kháng sinh dài ngày.
- Lợi mật, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu 
chất béo giúp nâng cao năng suất.
- Nâng cao sức đề kháng cơ thể, phòng bệnh 
thiếu vitamin nhóm B. Kích thích thèm ăn, chống 
còi xương, suy dinh dưỡng, tăng tỷ lệ đẻ trứng 
ở gia cầm…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà vào nước cho uống.
Liều chung: 1- 2ml/ 1 lít nước/ ngày.
* Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
  1-2 ml/ 1 lít nước/ ngày.
* Lợn, Dê, Cừu: 3 - 5 ml/ con/ ngày
* Bê, Nghé, Ngựa: 5 -10ml/ con/ ngày
* Chó, Mèo: 1 - 2 ml/ con/ ngày

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Chai 500ml, 1lit

Sorbitol -B12
(Sorbitol, vitamin B12)
Giải độc gan, lợi mật, chống táo bón, tăng hấp thu canxi, chống còi xương

Công dụng:
- Giải độc gan, loại bỏ các sản phẩm độc hại 
qua đường tiêu hóa khi bị nhiễm độc thức ăn, 
bệnh nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh lâu ngày, 
gan teo, hấp thụ thức ăn kém.
- Tăng khả năng tiết mật nhằm kích thích tiêu 
hóa, nhuận tràng, chống táo bón, ăn không tiêu, 
tăng khả năng chuyển hóa và khả năng hấp thụ 
canxi, chống còi xương, chậm lớn.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống
- Gia súc, ngựa: 1ml / 20kg TT, dùng 
từ 5-7 ngày
- Bê, nghé, dê, cừu: 1ml / 10kg TT, 
dùng từ 5-7 ngày
- Gia cầm, lợn: 1ml / 2-4 lít nước, 
dùng từ 5-7 ngày

Chai 100ml, 1000ml

Canxi - Polyvit
(Các vitamin và khoáng chất)
Kích đẻ nhiều, tăng tái tạo vỏ trứng, ngừa bại liệt, còi xương, suy dinh dưỡng.

Công dụng:
- Kích đẻ nhiều, tăng tái tạo vỏ trứng, ngừa bại 
liệt, bại chân, yếu chân, cung cấp khoáng và 
canxi thiết yếu cho sự phát triển xương ở gia súc
- Phòng chống còi xương, suy dinh dưỡng, mổ 
cắn nhau ở gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước hoặc cho uống trực tiếp
- Gia cầm: 1ml / 3-5kg TT
- Gia súc: 1ml / 4-5kg TT
Phòng còi xương: dùng 7-10 ngày / 
tháng

Chai 100ml, 1000ml

Canxi - D3
(Ca, vitamin D3, Mg)
Tăng hấp thu canxi, phòng bại liệt, còi xương, giúp tái tạo vỏ trứng.

Công dụng:
- Tăng hấp thu canxi trong những trường hợp bị 
còi xương, xương yếu, tăng khả năng miễn dịch
- Cung cấp khoáng và canxi thiết yếu cho sự 
phát triển của vỏ trứng ở gia cầm, xương ở gia 
súc

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống
- Gà đẻ: 1ml / 1 lít nước
- Gà thịt: 1-2ml / 1 lít nước
- Lợn, bê, dê, cừu:
10ml / 5 lít nước
Dùng liên tục trong thời gian nuôi.

Túi 100g, 1kg

Vitamin - B.Complex
(Các Vitamin nhóm B)
Bổ dưỡng tăng lực. Ăn khỏe chóng lớn. Giảm tiêu tốn cám. Trợ sức, trợ lực, chống còi xương.

Công dụng:
- Phòng và điều trị bệnh thiếu vitamin 
nhóm B gây bệnh tê, phù, bại liệt, còi 
xương, chậm lớn, rối loạn chuyển hóa, 
rối loạn trao đổi chất…
- Tăng sức đề kháng, duy trì sức khỏe 
vật nuôi
- Kích thích tiêu hóa, ăn nhiều lớn nhanh, 
giảm tiêu tốn thức ăn…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gia súc: 1g / 10-15kg TT / ngày
- Gia cầm: 1g / 15kg TT / ngày, hoặc pha 
với 3 lít nước uống, hoặc trộn với 1,5kg 
thức ăn hốn hợp.
Dùng liên tục trong thời gian nuôi.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Gói 500g, 1kg, lon 1kg

Đạm Sữa - 03
(Các vitamin và khoáng chất)
Đạm sữa - Kích sữa heo nái

Công dụng:
- ĐS-03 sử dụng cho lợn nái đang 
mang thai, cho con bú và lợn con, sản 
phẩm có chứa đầy đủ chất dinh dưỡng 
cần thiết như các vitamin, khoáng đa 
vi lượng, các acid amin, kích thích 
thèm ăn, tránh còi cọc, phòng ngừa 
suy dinh dưỡng
- Tăng sức đề kháng, ngừa thiếu máu, 
tiêu chảy ở lợn con.

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn thức ăn
* Lợn nái: trộn 1kg với 50-100 kg thức ăn. 
Cho ăn từ 2 tháng trước khi nái đẻ và tiếp 
tục cho ăn trong suốt thời gian nuôi con.
* Lợn hậu bị: trộn 1kg với 20-40 kg thức ăn.
* Lợn cai sữa đến 70 ngày tuổi: 
trộn 1kg với 25-30 kg thức ăn

Túi 100g, 1kg

Vitamin K - 10%
(Vitamin K3)
Thuốc cầm máu.

Công dụng:
Thuốc có tác dụng cầm máu trong các 
bệnh gây xuất huyết, chấn thương, bại 
huyết, viêm ruột do cầu trùng ghép 
E.coli, sưng phù đầu ở gia súc, gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Lợn, Trâu, Bò: 1g/5-8 kg TT/ ngày. 
Hoặc hoà với 2 lít nước cho uống.
- Gà, Vịt, Ngan: 1g/10-15 kg TT, hoà với 3 
lít nước. Hoặc trộn với 50 kg thức ăn.

Túi 100g, 500g, 1kg

Zinmix-A15
(Các vitamin và khoáng chất)
Bổ dưỡng, tăng lực, chống cắn mổ

Công dụng:
- Cung cấp đầy đủ các vitamin, Acid amin 
và các khoáng vi lượng cần thiết cho mọi lứa 
tuổi của gia súc và gia cầm.
- Kích thích sinh trưởng, lớn nhanh, nâng cao 
năng suất thịt, tăng sản lượng trứng, sữa.
- Tăng cường sức đề kháng, phòng chống 
bệnh truyền nhiễm, chống Stress, trơn lông. 
hồng da ở gia súc, chống rụng lông, cắn mổ 
nhau ở gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn thức ăn
- Lợn con: 
100g trộn với 150 kg thức ăn
- Lợn choai: 
100g trộn với 200 kg thức ăn
- Bê, Nghé : 
100g trộn với 300 kg thức ăn
- Gia cầm: 
100g trộn với 300 kg thức ăn
Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.

Túi 100g, 1kg

Điện Giải Vitamin
(Na, K, Ca, các vitamin)
Bù điện giải, chống mất nước. Bổ dưỡng, tăng lực, giải độc

Công dụng:
- Bổ sung điện giải trong các trường hợp mất nước do 
bị sốt cao, tiêu chảy kéo dài, những ngày nắng nóng, 
giải độc cơ thể…
- Bổ sung các vitamin nhóm B giúp tăng cường 
chuyển hóa, kích thích thèm ăn, bổ dưỡng tăng lực, 
phục hồi sức khỏe nhanh sau khi bị bệnh..
- Phòng chống stress trong quá trình vận chuyển, sáo 
đàn, thay đổi thời tiết, quá trình làm vacxin…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống
- Gia cầm: 1g/1 lít nước
- Gia súc:  1g/1-2 lít nước
Dùng liên tục trong những 
ngày nắng nóng và sốt cao.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Túi 200g, 500g, 1kg

Gluco K,C
(Vitamin C, K3, Glucose)
Bổ dưỡng - Tăng lực

Công dụng:
- Giải độc, chống nóng, chống mất nước, 
giảm mệt mỏi. Năng cao sức đề kháng, tăng 
cường chuyển hoá, bổ dưỡng tăng lực…
- Phòng chống Stress trong quá trình vận 
chuyển gia súc, gia cầm.
- Hỗ trợ điều trị giải độc gan, đặc biệt kết 
hợp với Vitamin K3 giúp điều trị các chứng 
xuất huyết, bệnh cầu trùng, các bệnh dễ 
gây chảy máu.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống
- Gia súc: 1g / 1-2 lít nước 
- Gia cầm: 1g / 1 lít nước 
Dùng liên tục trong thời gian chăn 
nuôi

Túi 100g, 500g, 1kg

Boga - 4
(Các acid amin, Sorbitol, vitamin)
Giải độc gan thận, kích thích tiêu hóa, ngừa táo bón, phân sống ăn không tiêu

Công dụng:
Lợi mật, bổ gan, bảo vệ tế bào gan, ngừa 
xơ gan, tăng cường tiêu hoá, chống táo 
bón, phân sống, ăn không tiêu, giải độc 
thận, tăng trọng lớn nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gia súc: 1g/10 kg TT/ ngày
(1g/1 lít nước uống hoặc 2g/1 kg thức ăn)
- Gia cầm: 1g/5-10 kg TT/ ngày
(1g/1 lít nước uống hoặc 2g/1 kg thức ăn)

Túi 500g, 1kg, lon 1kg

Tertra - Trứng
(Các acid amin, vitamin, khoáng vi lượng)
Kích đẻ. Tăng sản lượng và chất lượng trứng.

Công dụng:
- Cung cấp đầy đủ các acid amin, khoáng 
vi lượng và các vitamin, kích đẻ nhiều, 
tăng sản lượng và chất lượng trứng.
- Tăng cường sự trao đổi chất, kích thích 
sự phát triển tế bào phôi trứng, tăng khả 
năng hấp thụ canxi, phòng bệnh đẻ non.
- Phòng chống bệnh tật, chống còi 
xương, bại liệt, suy dinh dưỡng.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
Gà, Vịt, Ngan, Cút: 10g/100 kg TT. 
Hoà với 10 lít nước cho uống. Hoặc 100g 
trộn với 80-100 kg thức ăn hỗn hợp.
Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi 
đối với gia cầm đẻ trứng.

Túi 100g, 1kg

Vita - Blex
(Các vitamin thiết yếu)
Phòng chống bệnh thiếu vitamin nhóm B, còi xương, bại liệt, suy dinh dưỡng

Công dụng:
Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin nhóm B, 
phòng chống Stress, chống còi cọc, xù 
lông, rụng móng, suy dinh dưỡng, kích 
thích tiêu hoá, tăng trọng, lớn nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
100g/ 300 - 400 kg TT/ ngày
- Bê, Nghé, Dê, Cừu: 
100g/ 500 kg TT/ ngày
- Lợn: 100g/ 300 kg TT/ ngày

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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hùng nguyên

Túi 100g, 500g, 1kg, lon 1kg

ADE - VIT.C
(Các vitamin A, D, E, C)
Trơn lông, hồng da, chống còi xương. Tăng sản lượng trứng.

Công dụng:
Bổ sung các loại Vitamin thiết yếu giúp 
duy trì sức khỏe vật nuôi, tăng sức đề 
kháng, kích thích tiêu hoá, tăng trọng, lớn 
nhanh, trơn lông, hồng da ở gia súc, tăng 
sản lượng và chất lượng trứng ở gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
* Gia súc: 100g/300-500 kg TT, hoà với 
100 lít nước cho uống. Hoặc 100g trộn 
với 100-150 kg thức ăn.
* Gia cầm:  100g/200-300 kg TT, hoà với 
50 lít nước cho uống. Hoặc 100g trộn với 
50-100 kg thức ăn hỗn hợp.
Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.

Túi 100g, 500g, 1kg

Vitamin C - 10%, 20%
(Vitamin C, acid citric)
Phòng chống stress, tăng cường sức đề kháng, phòng thiếu vitamin C

Công dụng:
- Chống stress cho gia súc, gia cầm khi 
nhiệt độ cao, lúc vận chuyển, bị đuổi bắt, 
chuyển chỗ, mật độ cao, dịch bệnh, cắt 
mỏ, chứng lở ngứa hoặc thay lông.
- Tăng cường sức đề kháng, nâng cao 
thể trạng, phục hồi sức khoẻ nhanh, 
phòng chống bệnh thiếu C gây chảy 
máu, sốt cao.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
1g/2-4 lít nước cho uống hàng ngày.
- Lợn, bê, Dê, Cừu, Thỏ: 1g/50 kg TT/ 
ngày hoặc 1g hoà với 2 lít nước cho 
uống.
- Chó, mèo: 1g/15-20kg TT/ ngày.

Túi 100g, 500g, 1kg

Canci - Vitab
(Ca, acid amin, vitamin)
Phòng bại liệt, chống còi xương. Tạo dày vỏ trứng

Công dụng:
- Bổ sung các vitamin và acid amin, tăng cường 
sức đề kháng cho vật nuôi ở mọi lứa tuổi.
- Phòng bệnh thiếu Vitamin nhóm B, phòng 
chống bại liệt, xù lông, suy dinh dưỡng, giảm 
Stress, kích thích tiêu hoá, tăng trọng, lớn nhanh
- Bổ sung Canxi, tạo dày vỏ trứng, kích thích đẻ 
nhiều ở Gà, Vịt…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
10g/ 20-30 kg TT/ ngày.
- Bê, Nghé, Lợn, Dê, Cừu, Thỏ: 
10g/ 40 kg TT/ ngày.
Dùng liên tục trong thời gian chăn 
nuôi.

Túi 200g, 1kg

Beta - Glucamin
(Betaglucan, các acid amin)
Tăng cường hoạt động hệ miễn dịch

Công dụng:
- Tăng cường hoạt động hệ miễn dịch. Nâng cao 
sức đề kháng cơ thể, duy trì sức khỏe vật nuôi.
- Tăng cường khả năng đại thực bào giúp phòng 
ngừa một số bệnh vi sinh vật. Giúp cơ thể tự liền, 
tự khỏi, giảm ho.
- Thúc đẩy quá trình sinh kháng thể sau khi  làm 
vacxin.
- Chống stress cho gia súc, gia cầm khi thay đổi 
môi trường, vân chuyển, mật độ cao, dịch bệnh….

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức 
ăn
- Gà, Vịt, Ngan,Cút: 1g/ 1-2 lít 
nước uống. Hoặc trộn với 1kg 
thức ăn.
- Lợn, bê, nghé, dê, cừu, thỏ: 
1-2g / 1 lít nước. Hoặc trộn với 
1kg thức ăn.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Túi 500g, 1kg

MIX - 01
(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Dinh dưỡng dùng cho heo con tập ăn

Công dụng:
- Là hỗn hợp các vitamin, khoáng đa vi lượng 
và các acid amin kết hợp với men tiêu hoá 
cung cấp năng lượng gần giống sữa mẹ 
dùng cho lợn con mới sinh.
- Tăng cường sức đề kháng, phòng chống 
Stress, kích thích ăn nhiều, lớn nhanh.
- Kích thích tiêu hoá, phòng ngừa ỉa chảy, 
phân sống, bệnh lợn con phân trắng…

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn thức ăn
Heo con từ 7-8 ngày tuổi:
Dùng 100g trộn với 5-10 kg thức ăn 
hỗn hợp.
Dùng liên tục trong thời gian chăn 
nuôi.

Túi 500g, 1kg

MIX - 06
(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Vỗ béo, nở mông, nở ức, dày lườn. Đỏ tích, kích mào, bật cựa

Công dụng:
- Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, 
giảm tiêu tốn cám, giảm mùi hôi chuồng trại, 
ngừa tiêu chảy, vỗ béo, nở mông, bung đùi
- Heo thịt tăng trọng nhanh, trơn lông, hồng 
da, tỷ lệ nạc cao, thịt mềm
- Heo nái: nái khỏe, đẻ nhiều con, nhiều sữa, 
sữa tốt
- Gia cầm: đỏ tích, kích mào, bung lông, bật 
cựa, dày lườn, ngừa bại liệt, kích thích mọc 
lông nhanh, giảm stress…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Lợn, Trâu, Bò, Dê, Cừu: 1g/10-15 
kg TT/ngày hoặc trộn với 0,5-1kg 
thức ăn 
- Gà, vịt, ngan, cút: 1g/5-8kg TT/
ngày hoặc 1g/1-2 lít nước uống 
hoặc 1g/0,5-1kg thức ăn
Dùng liên tục trong quá trình chăn 
nuôi để đạt hiệu quả cao

Túi 500g, 1kg

Đạm Sữa -05
(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Sản phẩm chuyên dùng cho trâu, bò sữa

Công dụng:
- Là hỗn hợp các Vitamin và khoáng đa vi lượng 
cùng kết hợp với các acid amin có mùi thơm đặc 
biệt, vị ngon, kích thích Bò sữa ăn nhiều, tăng tiết 
sữa, tăng sản lượng và chất lượng sữa.
- Cung cấp, hồi phục nhanh năng lượng cho Bò 
sau khi vắt sữa.
- Kích thích tiêu hoá, tăng trọng, ngừa tiêu chảy.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức 
ăn
Trâu, Bò, Dê, Cừu: 100g trộn với 
50 kg thức ăn hỗn hợp, hoặc hoà 
vào 10 lít nước cho uống hàng 
ngày.

Túi 100g, 500g, 1kg

B.Complex - K,C
(Các vitamin nhóm B, K, C)
Bổ dưỡng, tăng sức đề kháng

Công dụng:
- Phòng và chống các bệnh thiếu vitamin 
nhóm B, chống rối loạn trao đổi chất, nâng 
cao sức đề kháng, trợ lực cho vật nuôi khi 
bị ốm, giảm Stress khi thay đổi thời tiết, vận 
chuyển hoặc sáo đàn.
- Cải thiện hiệu quả thức ăn, kích thích sinh 
trưởng, ăn nhiều, lớn nhanh…
- Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với kháng sinh 
trong điều trị bệnh cầu trùng…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút, Thỏ: 1g/1 lít nước 
uống. Hoặc 2g/1 kg thức ăn hỗn hợp.
- Bê, Nghé, Dê, Cừu, Lợn: 
  1g/15-20 kg TT/ ngày.
Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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hùng nguyên

Túi 500g, 1kg

Amino - Vita (Bột Trộn thức ăn)
(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Dinh dưỡng cao cấp cho gia súc, gia cầm

Công dụng:
Sản phẩm bổ sung cân đối các axit amin, vitamin, 
khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm giúp tăng cường 
sức đề kháng, vật nuôi luôn khỏe.
- Tăng năng suất sản phẩm: Lợn, gà chóng lớn, giảm 
tiêu tốn thức ăn. Gà, vịt, bồ câu, cút đẻ cao, đẻ bền, 
bền lông, phôi cao, chống mất màu trứng ở cút đẻ.
Lợn nái khỏe, nhiều con, nhiều sữa, sữa tốt, giảm tiêu 
chảy ở lợn con. Lợn nái mau lên giống, giảm tiêu chảy 
lợn con. Phòng chống stress…

Hướng dẫn sử dụng:
Bột Trộn thức ăn:
- Heo, Gà, vịt, cút, bồ câu: 
1kg / 300 – 500kg thức ăn
- Heo nái, Gà, vịt, cút , bồ câu 
đẻ: 1kg / 250 – 300kg thức ăn

Túi 500g, 1kg

Amino - Vita (Bột hòa tan trong nước)
(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Dinh dưỡng cao cấp cho gia súc, gia cầm

Công dụng:
Sản phẩm bổ sung cân đối các axit amin, vitamin, 
khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm giúp tăng cường 
sức đề kháng, vật nuôi luôn khỏe.
- Tăng năng suất sản phẩm: Lợn, gà chóng lớn, giảm 
tiêu tốn thức ăn. Gà, vịt, bồ câu, cút đẻ cao, đẻ bền, 
bền lông, phôi cao, chống mất màu trứng ở cút đẻ.
Lợn nái khỏe, nhiều con, nhiều sữa, sữa tốt, giảm tiêu 
chảy ở lợn con. Lợn nái mau lên giống, giảm tiêu chảy 
lợn con. Phòng chống stress…

Hướng dẫn sử dụng:
Bột hòa tan trong nước hoặc 
trộn thức ăn:
- Heo, gà, vịt, cút, bồ câu: 
  2g /2-3 lít nước
- Heo nái, Gà, vịt, cút , bồ câu đẻ: 
10g/ 5-6 lít nước. 
Hoặc 10g/2,5-3kg thức ăn
Dùng liên tục trong thời gian 
chăn nuôi

Túi 100g, 500g, 1kg

ADE - VIT.C Trứng
(Vitamin A, D, E, C)
Kích đẻ, tăng sản lượng trứng

Công dụng:
- Kích đẻ, tăng tỷ lệ trứng, nới 
rộng giai đoạn đẻ trứng sai, 
tăng hấp thu canci, giúp tạo 
dày vỏ trứng.
* Duy trì sự đẻ trứng bền, dài.
* Bổ sung và cung cấp các 
vitamin, chống còi xương, suy 
dinh dưỡng, tăng trọng nhanh. 
Kích tăng sữa ở gia súc nái…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn.
- Gà con và gà choai: 10g hoà với 10 lít nước hoặc trộn 
với 0,5 kg thức ăn, dùng cho 40 con. (1 thìa cà phê dùng 
cho 20 con)
- Gà mái, gà đẻ: 10g pha với 2 lít nước hoặc trộn với 10 
kg thức ăn, dùng cho 20 con. (1 thìa cà phê dùng cho 
10 con)
- Lợn, Bê, Nghé, Dê, Cừu: 10g/80-100 kg TT/ ngày. Hoà 
nước cho uống. Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.

Túi 500g, 1kg, 10kg

P - Fattin
(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng, Sorbitol)
Vỗ béo gia cầm

Công dụng:
- Kích thích tăng trọng, gia cầm ăn nhiều, lớn 
nhanh, lông dày, bóng mượt, chân vàng, xương 
chắc, chống vẹo đầu, teo cơ, chống cắn mổ nhau.
- Giảm tỷ lệ chết gây ra do Stres
- Tăng cường chức năng gan, giúp loại thải các 
chất độc, bài thải acid uric ở thận do bệnh gây 
ra như Gumboro, thương hàn, CRD, CCRD.
- Tăng sức đề kháng, giúp cho gia súc và gia 
cầm hồi phục sức khoẻ nhanh sau bệnh.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
- Gia cầm: 1kg/1000 lít nước uống. 
Hoặc 1 kg trộn với 500 kg thức ăn hỗn 
hợp.
- Thúc 20 ngày trước khi xuất chuồng: 
1kg/50 lít nước. Hoặc 1 kg trộn với 
500kg thức ăn hỗn hợp.
- Gia súc: 1 kg/500 lít nước uống hoặc 
1 kg trộn với 500 kg thức ăn hỗn hợp.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Túi 500g, 1kg, 10kg

Etra - But
(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Vỗ béo, kích thích tăng trọng, siêu nạc, nở mông vai

Công dụng:
- Kích thích tăng trọng, giúp heo, gà, vịt, cút nhanh lớn.
- Tăng tỷ lệ nạc, giảm tỷ lệ mỡ trên quầy thịt, to đùi, nở ức, 
nở vai, mông, tăng chất lượng xẻ thịt.
- Giúp tăng khả năng tiêu hoá thức ăn, giảm chi phí thức 
ăn, tiết kiệm thức ăn.
- Ngừa tiêu chảy, sưng phù đầu.
- Giảm mùi hôi của chuồng trại.

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn với thức ăn
Heo thịt, Gà, Vịt, Ngan thịt: 
1kg/1000 kg thức ăn hỗn hợp. 
Dùng liên tục trong thời gian 
chăn nuôi.

Túi 500g, 1kg, 10kg

Supper - WG
(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Siêu tăng trọng

Công dụng:
- Cung cấp các loại vitamin và acid amin thiết yếu giúp 
cho gà, vịt, ngan, cút tăng trọng nhanh, chống còi cọc, 
nở ngực, nở ức, mau lớn.
- Tăng cường sức đề kháng, chống stress khi thời tiết 
thay đổi, tiêm phòng, chuyển chuồng, giải nhiệt nhanh, 
chống nóng, chống cắn mổ, ngừa rụng lông, xù lông.
- Tăng khả năng tiêu hoá thức ăn, ngừa tiêu chảy, giúp 
hồi phục nhanh sau khi ốm.
- Giảm mùi hôi chuồng trại.

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn với thức ăn
Heo thịt, Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
1kg/700 kg thức ăn hỗn hợp. 
Dùng liên tục từ khi nuôi đến khi 
xuất bán.

Túi 500g, 1kg

AT10 - EGG (Bột trộn thức ăn)
(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Siêu trứng. Dinh dưỡng chuyên dùng cho gia cầm đẻ

Công dụng:
- Sản phẩm bổ sung cân đối các acid amin, vitamin, 
khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm có tác dụng: 
tăng sản lượng trứng từ 5-7%. Kéo dài thời gian đẻ sai, 
trứng to, đều, vỏ dày, bền màu, phôi khỏe, ấp nở cao. 
Giảm loại trứng méo mó, chống đẻ non.
- Gà, vịt non, choai tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ chết, 
chống bệnh còi xương.

Hướng dẫn sử dụng:
Thuốc bột trộn thức ăn
- Gà, vịt, cút đẻ: 100 – 150g / 
50kg thức ăn.Đầu và cuối chu 
kỳ đẻ, khi gà, vịt, cút đẻ giảm, 
dùng liều gấp đôi.
- Gia cầm non và hậu bị: 
100g / 50 – 100 kg thức ăn, 
dùng liên tục.

Túi 1kg

AT10 - EGG (Bột hòa tan trong nước)
(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Kích trứng. Dinh dưỡng chuyên dùng cho gia cầm đẻ

Công dụng:
- Sản phẩm bổ sung cân đối các acid amin, 
vitamin, khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm 
có tác dụng: tăng sản lượng trứng từ 5-7%. Kéo 
dài thời gian đẻ sai, trứng to, đều, vỏ dày, bền 
màu, phôi khỏe, ấp nở cao. Giảm loại trứng 
méo mó, chống đẻ non, chống rụng lông do 
ảnh hưởng thời tiết...
- Gà, vịt hậu bị: tăng sức đề kháng, chống 
bệnh còi xương, giảm tỷ lệ chết, phát dục tốt...

Hướng dẫn sử dụng:
Thuốc bột pha nước hoặc trộn thức ăn
- Gà, vịt, ngan, cút đẻ: 
100g / 100 lít nước. Hoặc trộn 100g/50kg 
thức ăn
Đầu và cuối chu kỳ đẻ, khi gà, vịt, cút đẻ 
giảm, dùng liều gấp đôi.
- Gia cầm hậu bị: 100g/100-200 lít 
nước. Hoặc trộn 100g / 50 – 100 kg thức 
ăn, dùng liên tục trong thời gian chăn 
nuôi.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Túi 100g, 500g, 1kg

Điện giải Gluco K,C NEW
(Na, K, Ca, acid amin, vitamin)
Cân bằng điện giải, vitamin, Tăng khả năng chống nóng, chống mất nước, giải độc gan thận

Công dụng:
- Cung cấp chất điện giải, vitamin cho cơ thể đảm bảo 
cân bằng hệ đệm trong máu, giúp gia súc gia cầm 
tăng cường khả năng chống nóng, giải độc, chống 
mất nước cho cơ thể
- Chống ảnh hưởng stress khi vận chuyển đàn, làm 
vacxin…
- Nâng cao sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, 
phòng chống bệnh thiếu vitamin C gây chảy máu.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa vào nước cho uống.
- Gia cầm: gà, vịt, ngan, cút: 
 1g / 2-3 lít nước uống
- Gia súc:
+ Trâu, bò: 1g / 2-4 lít nước uống	
+ Lợn, chó, mèo, dê, thỏ: 
 1g / 2-3 lít nước uống.

Túi 100g, 500g, 1kg

Vicaforte
(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Tăng trọng nhanh, nở mông, bung đùi, đỏ tích, kích mào, bật cựa, chống cắn mổ

Công dụng:
- Tăng sức đề kháng, tăng khả năng tiêu hóa 
và hấp thu dưỡng chất, nâng cao hệ miễn 
dịch, tăng trọng nhanh cho gia súc, gia cầm
- Kích thích mọc lông, chống cắn mổ, ngừa 
còi xương, bại liệt
- Đỏ tích, kích mào, bật cựa, đẹp mã, nở 
mông, bung đùi
- Giảm tiêu tốn thức ăn, phòng chống 
Stress…

Hướng dẫn sử dụng:
- Gà, vịt, ngan, cút: 1g / 10-15kg TT. 
Hòa với 2-3 lít nước uống. Hoặc trộn 
với 1-2kg thức ăn	
- Lợn, dê, cừu, bê, nghé: 
1g / 15-20kg TT, hoặc trộn với 2-3kg 
thức ăn.

Sản phẩm 
Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực
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Chai 20ml, 100ml

Analgin - 30%
(Natri metamisol)
Hạ nhiệt, giảm đau, tiêu viêm

Công dụng:
Hạ nhiệt, chống sốt cao do nhiễm khuẩn, 
sưng phù đầu, táo bón, bỏ ăn, điều trị cảm 
nắng, giảm đau trấn tĩnh gia súc.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Trâu, bò, ngựa:
1ml / 20kg TT / ngày
- Lợn, dê, cừu:
1ml / 10kg TT / ngày
- Chó, mèo:
1ml / 5kg TT / ngày

Chai 20ml, 100ml

Analgin - C
(Natri metamisol, vitamin C)
Hạ nhiệt, giảm đau, phòng cảm cúm, trị viêm khớp

Công dụng:
- Phòng và điều trị các trường hợp cảm sốt, 
viêm khớp ở trâu, bò, lợn, gà, vịt…
- Tăng cường hiệu quả điều trị các bệnh 
truyền nhiễm khi kết hợp với kháng sinh.
- Phòng Stress khi thay đổi môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp
- Trâu, Bò, Bê, Nghé: 
   1ml / 8-10 kg TT / ngày
- Lợn: 1ml / 10 kg TT / ngày 
- Gà, Vịt: 1ml / 5-7 kg TT / ngày, hoặc 
hòa vào nước cho uống.

Chai 20ml, 100ml

Gluconat K,C
(Cancigluconat, Viatamin C, K3, Natrimetamisol, Metyl paraben)
Hồi sức – Hạ nhiệt - Tăng sức đề kháng

Công dụng:
- Hồi sức cho gia súc trong thời kỳ mang 
thai, nuôi con bú, suy nhược cơ thể, sau khi 
ốm dậy.
- Tăng cường sức đề kháng, phòng chống 
stress
- Chống xuất huyết trong cơ thể khi bị sốt 
cao, và mắc các chứng bệnh truyền nhiễm
- Hỗ trợ điều trị bệnh kế phát tai xanh

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
- Bê, nghé, dê, cừu, lợn:
1ml / 8-10kg TT / ngày
- Vịt, ngan, ngỗng:
1ml / 5-7kg/ ngày

Chai 100ml

Dexamethason
(Dexamethasol)
Đặc trị viêm khớp, hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, sưng phù đầu

Công dụng:
Dùng trong các trường hợp viêm khớp, thoái 
hoá khớp, hen suyễn, viêm thanh quản rít, 
phản ứng sốc phản vệ trong khi truyền thanh 
huyết, bệnh dị ứng nặng, bệnh viêm màng 
não phế cầu, bệnh phù đầu, bệnh viêm loét 
da và niêm mạc.

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch
- Trâu, Bò:                   5-15 ml/ con
- Bê, Dê, Cừu, Lợn:    1-2,5 ml/ con
- Chó, Mèo:              0,25-1 ml/ con
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.

Sản phẩm 
Thuốc hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm
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Chai 20ml, 100ml

Gluconat K, C H1
(Canxi gluconat, vitamin K, C)
Hồi sức, hạ nhiệt, tiêu viêm, tăng sức đề kháng

Công dụng:
- Hồi sức cho gia súc trong thời kỳ mang 
thai, nuôi con bú, suy nhược cơ thể, tăng 
sức đề kháng, chống xuất huyết các phủ 
tạng trong cơ thể…
- Đặc biệt hiệu quả trong hỗ trợ điều trị bệnh 
nhiễm trùng kế phát sốt đỏ, tai xanh…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da, hoặc 
cho uống
- Bê, nghé, dê, cừu, lợn:
1ml / 5-10kg TT / ngày
- Vịt, ngan, ngỗng:
1ml / 1 lít nước cho uống

Chai 20ml, 100ml

Diclofenac
(Diclofenac)
Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau nhanh chóng

Công dụng:
- Đặc trị viêm khớp cấp và mạn tính, thoái 
hóa khớp, bại liệt, viêm gân, viêm cơ, viêm 
dây thần kinh, chấn thương, hậu phẫu.
- Điều trị chứng đau bụng co thắt ở ngựa và 
gia súc.
- Dùng trong điều trị bệnh nhiễm trùng kế 
phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp (IM)
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.
Liều trung bình: 1ml / 10kg TT
* Trâu, Bò, Ngựa: 10-15ml / con
* Lợn, Dê, Cừu, Bê: 2-5-8ml / con
* Lợn con: 1-3ml / con
* Chó, Mèo: 0,3-3ml / con

Túi 100g, 1kg

Piretamol-12
(Acetaminophen, vitamin C)
Hạ sốt, tăng miễn dịch, phòng Gumboro, chống mất nước

Công dụng:
- Hạ nhiệt, chống mất nước khi gia súc, gia 
cầm bị sốt nhiễm trùng hoặc sốt không rõ 
nguyên nhân
- Bổ sung vitamin C, B giúp tăng cườnghệ 
miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, chống 
stress khi thời tiết nắng nóng.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, vịt, ngan, cút: 
1g/ 20 kg TT hoặc hòa với 2 lít nước. 
Hoặc 1g/5 lít nước cho uống thường 
xuyên trong những ngày nắng nóng. 
- Bê, nghé, dê, cừu:
1g/ 20 kg TT. Hoặc 1g/1,5 lít nước
- Lợn, chó, mèo:
1g/10kg TT, hoặc 1g / 1 lít nước

Túi 100g, 1kg

Analgin - C
(Analgin, vitamin C)
Hạ sốt, tăng cường sức đề kháng

Công dụng:
- Giải nhiệt, hạ sốt, cân bằng thân 
nhiệt khi thời tiết nắng nóng, tăng sức 
đề kháng, phòng chống Stress khi 
thay đổi thời tiết, môi trường, chuyển 
chuồng, tiêm phòng hoặc thay đổi 
thức ăn.
- Hỗ trợ điều trị sốt cao trong bệnh kế 
phát sốt đỏ (tai xanh) ở lợn, phòng 
chống Gumboro ở gà…

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
- Điều trị Hạ sốt: 
Gia súc: 1g/10 kg TT/ ngày.
Gia cầm: 2-4g/1 lít nước uống. 
- Trong những ngày nắng nóng: 2,5g/ 1 lít 
nước hoặc 1kg/200 kg thức ăn. Dùng liên tục
- Gia súc, gia cầm có dấu hiệu kém ăn: 
2g/ 1 lít nước uống hoặc 1kg/ 250 kg thức 
ăn. Dùng liên tục đến khi gia súc, gia cầm 
ăn lại bình thường.

Sản phẩm 
Thuốc hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm
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Chai 100ml, 500ml, 1 lít

Para-Oral
(Paracetamol)
Hạ sốt, giảm đau

Công dụng:
Hạ sốt, giảm đau nhanh trong 
những trường hợp bị viêm nhiễm do 
vi khuẩn, virus gây bệnh như viêm 
đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục, 
thoái hóa khớp. Hoặc sốt không rõ 
nguyên nhân…

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống, hoặc uống trực tiếp. 
Dùng từ 3-5 ngày
- Gà, vịt, cút: 1ml/10-15kg TT/ngày. Hoặc 
hòa với 1-2 lít nước cho uống
- Lợn, gia súc: 1ml/10kg TT/ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 01 ngày

Sản phẩm Men vi sinh vật

Túi 500g, 1kg

Saccharomyces
(Saccharomyces, acid amin…)
Men tiêu hóa sống, kích thích tăng trọng, giảm mùi hôi phân

Công dụng:
- Kích thích tiêu hoá, giảm tiêu tốn thức ăn, 
tăng trọng, tăng bổ sung chất dinh dưỡng, 
tăng sản lượng sữa và trứng…
- Đặc biệt có tác dụng ngừa tiêu chảy, chống 
rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy phân xanh, phân 
trắng, phân sống, E.coli…

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn vào thức ăn nguội. 
Dùng cho Trâu bò, Lợn, Gà, Vịt, 
Ngan, Ngỗng… trộn đều 0,5-1 kg/100 
kg thức ăn. Cho ăn liên tục trong thời 
gian nuôi.

Túi 100g, 500g, 1kg, 10kg

PM2
(Saccharomyces, acid amin, vitamin…)
Ngừa tiêu chảy, kích thích tăng trọng.

Công dụng:
- Sản phẩm bổ sung vi sinh vật hữu ích, vitamin 
và khoáng giúp lợn con ở giai đoạn tập ăn tiêu 
hóa tốt thức ăn, ngừa tiêu chảy, giảm stress…
- Kích thích tiêu hóa tối đa thức ăn, gây sự 
thèm ăn ở lợn thịt, tăng trọng lớn nhanh, trơn 
lông hồng da, nâng cao năng suất chất lượng 
thịt (tạo cho thịt chắc và có màu hồng đỏ, tỷ 
lệ nạc cao…)

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà nước cho uống hoặc trộn với 
thức ăn
- Lợn con: trộn 100g với 50-100 kg 
thức ăn, trộn trực tiếp vào cám cho 
ăn cùng lợn mẹ hoặc hoà riêng vào 
máng cho uống.
- Lợn thịt: trộn 100g với 100-200 kg 
thức ăn. Cho ăn liên tục trong thời 
gian chăn nuôi.

Túi 100g, 1kg, lon 1kg

Biosub
(Saccharomyces, Bacillus subtilis, vitamin)
Men tiêu hóa ngừa tiêu chảy, Ecoli

Công dụng:
- Phòng và trị tiêu chảy, bệnh rối loạn tiêu hoá, 
ăn không tiêu, nhất là đối với lợn con theo mẹ 
sau cai sữa. Ngừa tiêu chảy, E.coli, bệnh sưng 
phù đầu…
- Tăng cường giúp tiêu hoá thức ăn, giảm mùi 
hôi của phân ảnh hưởng đến môi trường chăn 
nuôi gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà vào nước cho uống hoặc trộn 
với thức ăn
* Gia súc: 100 g trộn với 100 kg 
thức ăn hỗn hợp
* Gia cầm: 100 g trộn với 100-150 
kg thức ăn hỗn hợp

Sản phẩm 
Thuốc hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm



37

hùng nguyên

Túi 500g, 1kg, Thùng 10kg

Lactomin
(Lactobacillus, Bacillus subtilis, Saccharomyces, vitamin)
Men tiêu hóa ngừa tiêu chảy, kích thích tăng trọng

Công dụng:
- Phòng và ngăn ngừa bệnh đường ruột, bệnh tiêu 
chảy phân xanh, phân sống.
- Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thụ thức 
ăn cho gia súc và gia cầm, rút ngắn thời gian chăn 
nuôi
- Giảm mùi hôi chuồng trại do khí NH3 và H2S 
nhằm cải thiện môi trường chăn nuôi
- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề 
kháng, giảm Stress cho gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:
Trộn thức ăn
- Lợn con, gà con: 1 kg trộn với 
200 kg thức ăn
- Lợn thịt, gà đẻ, gà thịt: 1 kg 
trộn với 400 kg thức ăn
- Trâu, Bò, Dê, Cừu: 1 kg trộn 
với 500 kg thức ăn.

Túi 1kg

Lactomin cốm
(Các chủng men VSV, Lysin, Methionin, vitamin B1)
Men tiêu hóa cao cấp, dạng cốm – chịu kháng sinh, ngừa tiêu chảy, kích thích 
tăng trọng.

Công dụng:
- Bổ sung vitamin, acid amin và các vi khuẩn có 
ích hàm lượng cao, giúp vật nuôi và đặc biệt lợn 
con tiêu hóa triệt để thức ăn, ngừa tiêu chảy. Nâng 
cao khả năng hấp thu dinh dưỡng tối đa, giúp vật 
nuôi tăng trọng nhanh, giảm chi phí thức ăn.
- Giúp tái lập cân bằng và ổn định hệ vi sinh vật 
đường ruột, ngừa rối loạn tiêu hóa gây phân sống, 
chướng bụng đầy hơi, tiêu chảy. Đặc biệt ở lợn 
con trước và sau cai sữa.
- Hạn chế mùi hôi chuồng trại do khí H2S và NH3.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gia súc và lợn:
1g/ 0,5-1 lít nước uống, hoặc 
1kg/ 500-800kg thức ăn.
- Lợn con: 1 - 2g/ con, hoặc 
1kg/ 200 - 300kg thức ăn
- Gà, vịt, ngan, cút: 
1g/ 0,5-1 lít nước uống, hoặc 
1kg/ 200 - 300kg thức ăn.

Túi 1kg

L - Nutrizym cốm
(Lactobacillus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisae, Lysin, Methionin, vitamin B1)
Cốm men cao cấp – ngừa tiêu chảy, chịu kháng sinh – kích thích tăng trọng

Công dụng:
Dùng kết hợp với kháng sinh để tăng hiệu quả 
trong điều trị
- Bổ sung vitamin, acid amin và các chủng vi sinh 
vật có ích cho đường ruột với hàm lượng cao giúp 
vật nuôi tiêu hóa triệt để thức ăn phòng ngừa và 
hạn chế tối đa bệnh viêm ruột tiêu chảy, giúp vật 
nuôi hấp thu tối đa dinh dưỡng trong thức ăn, tăng 
trọng lớn nhanh, giảm chi phí thức ăn…
- Giúp tái lập cân bằng và ổn định hệ sinh vật 
đường ruột, phòng ngừa các bệnh rối loạn tiêu 
hóa, phân sống, tiêu chảy. Tăng sức đề kháng 
cho vật nuôi.
- Hạn chế mùi hôi chuồng trại, đảm bảo môi trường 
chăn nuôi sạch

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn với 
thức ăn
- Gia súc và lợn:
1g / 0,5-1 lít nước uống. Hoặc 
trộn 1kg / 500-1000kg thức ăn
- Gà, vịt, ngan, cút: 
1g / 0,5-1 lít nươc uống. Hoặc 
trộn 1kg / 500kg thức ăn.

Sản phẩm 
Men vi sinh vật
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Túi 500g, 1kg, lon 1kg

L - Nutrizym
(Lactobacillus, bacillus subtilis, L-Lactic, L-bifidobacterium, vitamin B1)
Men tiêu hóa hòa tan ngừa tiêu chảy

Công dụng:
- Là chế phẩm sinh học gồm các chủng vi khuẩn 
sống giúp ổn định hệ sinh vật đường ruột, phòng 
ngừa các bệnh về đường tiêu hoá, tăng khả năng 
đề kháng cho vật nuôi.
- Phòng ngừa hữu hiệu chứng chướng bụng đầy 
hơi ở gia súc và gia cầm, đặc biệt đối với bệnh lợn 
con phân trắng.
- Hạn chế mùi hôi trong phân gây ra do khí NH3 và 
H2S, nhằm cải thiện môi trường chăn nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức 
ăn
- Gà, vịt, ngan, cút: 1g/0,5-1 lít 
nước uống. Hoặc 1kg / 500 kg 
thức ăn.
- Trâu, bò, lợn, dê, cừu: 1g/0,5-
1 lít nước uống. Hoặc 1kg / 500-
1000 kg thức ăn

Sản phẩm Thuốc trị ký sinh trùng

Chai 10ml, 20ml, 100ml

Levamisol - 7%
(Levamysol)
Đặc trị tẩy giun sán

Công dụng:
Đặc trị tẩy giun sán, ký sinh trùng đường 
ruột như: Giun đũa, giun tóc, giun móc, 
giun kim. Ký sinh trùng đường phổi như: 
Giun phổi…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm bắp, tiêm dưới da
- Trâu, Bò: 1ml /12 kg TT
- Lợn, Dê, Cừu: 1ml /10 kg TT
- Chó, Mèo: 1ml /10 kg TT
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 
1ml /3-5 kg TT hòa nước cho uống.        

Chai 10ml, 100ml

Ivermectin - 50
(Ivermectin)
Thuốc tẩy nội, ngoại ký sinh trùng

Công dụng:
- Đặc trị tẩy giun đũa, giun móc, giun 
lươn, giun kim, giun kết mạc, giun dạ 
dày, giun ruột già, giun phổi ở Trâu, Bò, 
Lợn, Dê, Cừu, Chó, Mèo, Thỏ.
- Phòng và diệt các loại ghẻ, ve, bọ chét, 
chấy, rận, mòng…

Hướng dẫn sử dụng:
Tiêm dưới da
Liều trung bình: 0,4-0,5 ml/ kg TT/ ngày
* Trâu, Bò: 20 ml/50 kg TT
* Dê, Cừu: 1 ml/25 kg TT
* Lợn: 0,6 ml/16 kg TT
* Chó, Mèo: 0,1-0,15 ml/2 kg TT
Dùng trong 3 ngày

Chai  100ml, 250ml, 500ml

Trimcox - 500
(Trimethoprim, Sulfadiazin)
Đặc trị cầu trùng ỉa ra máu tươi, phân đỏ, phân sáp

Công dụng:
Đặc trị cầu trùng ỉa ra máu tươi, phân 
đỏ, phân sáp, phân lẫn máu, viêm ruột 
ỉa chảy, E.coli, sưng phù đầu, thương 
hàn, viêm phổi, viêm phế quản, viêm 
vú, viêm tử cung, bệnh tụ huyết trùng.

Hướng dẫn sử dụng:
Lắc kỹ trước khi dùng
- Gia cầm & Lợn: 1 ml pha vào 3 lít nước 
cho uống
- Bê, Dê, Cừu: 1 ml/ 20 kg TT/ lần. Ngày 
dùng 2 lần. Dùng liên tục từ 4-7 ngày.

Sản phẩm 
Men vi sinh vật
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hùng nguyên
Sản phẩm 
Thuốc trị ký sinh trùng

Chai 100ml, 500ml, 1lít

Toltra-cox
(Toltrazuril)
Đặc trị bệnh cầu trùng gà, vịt

Công dụng:
Điều trị cầu trùng ở tất cả 
các giai đoạn của Eimeria 
spp gây bệnh tiêu chảy ra 
máu tươi, phân sáp, phân 
đỏ, phân lẫn máu ở gà, vịt

Hướng dẫn sử dụng:
-Hòa vào nước cho uống
- 100ml / 100 lít nước uống dùng liên tục trong 48h
- Hoặc 150ml / 50 lít nước uống dùng 8h/ngày
Dùng liên tục 2 ngày

Chai 100ml, 500ml, 1lít

Toltrazuril
(Toltrazuril)
Phòng và trị cầu trùng trên lợn con, bê, nghé

Công dụng:
- Trị bệnh cầu trùng trên 
lợn và gia súc biểu hiện 
tiêu chảy phân có màu 
vàng, xám, phân lẫn máu
- Trị bệnh nhiễm trùng 
kế phát như E.coli, 
Clostridium hoặc Rotavirus 
gây viêm ruột hoại tử…

Hướng dẫn sử dụng:
Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước cho uống
- Lợn con 3-5 ngày tuổi uống 1 liều duy nhất: 
  0,5ml / con
- Lợn choai: 1ml / 2,5-3kg TT/ ngày
- Dê, cừu non: 1,5ml/ 10kg TT
 dùng liên tục 3-5 ngày.
Liều phòng bằng 1/2 liều điều trị, phòng định kỳ cách 
7-10 ngày.

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

NGH - Anticoccid
(Trimethoprim, Sulfamethoxazol)
Đặc trị cầu trùng cấp, ỉa ra máu tươi

Công dụng:
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: Đặc trị bệnh cầu 
trùng ruột non ỉa ra máu tươi, bệnh tiêu 
chảy do E.coli, phân xanh, phân trắng, tụ 
huyết trùng, chướng diêu khô chân, phòng 
Gumboro ở gà
- Bê, Nghé, Lợn, Dê, Cừu non: Đặc trị bệnh 
cầu trùng ruột non ỉa ra máu tươi, phân nhầy 
lẫn máu, viêm ruột ỉa chảy nặng, E.coli, 
phân nhớt, phân vàng, bệnh lỵ, Lợn con 
phân trắng… 

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà với nước cho uống hoặc trộn vào 
thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 1-2g/10 kg TT/ 
ngày. Hoà với 1 lít nước cho uống. 
- Bê, Nghé, Lợn, Dê, Cừu non: 
1-2g/10 kg TT/ ngày.. Dùng liên tục 
3-5 ngày

Túi 2g, 10g, 50g, 100g, 1kg

Levamysol
(Levamysol)
Đặc trị tẩy giun sán

Công dụng:
Đặc trị tẩy giun sán, ký sinh trùng đường 
ruột như: Giun đũa, giun tóc, giun móc, giun 
lươn, giun kim, giun phổi.

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước cho uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 10g / 25-30 kg TT
- Trâu, Bò:10g / 50-75 kg TT
- Chó, Mèo:10g / 25-30 kg TT
- Lợn, Dê, Cừu: 10g / 50-75 kg TT
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Túi 50g, 100g, 1kg

Nistatin-50
(Nystatin)
Đặc trị: Nấm miệng, nấm diều, nấm phổi

Công dụng:
- Phòng và điều trị bệnh 
nấm (da, niêm mạc miệng, 
thực quản, diều, ruột) trên 
da cầm do nấm candida 
abicans gây nên
- Trị nấm phổi do nấm 
Aspergillus gây ra trên gia 
cầm và đại gia súc
- Nên dùng kết hợp với 
kháng sinh để điều trị 
bệnh tiêu chảy

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn vào thức ăn
Dùng liên tục từ 3-5 ngày
- Liều điều trị:
+ Gia cầm, chim cút: 1g/6-8kg TT/ngày, hoặc hòa với 
1-2 lít nước uống
+ Gia súc: 
    1g/8-10kg TT/ ngày, hoặc 2,5g/1-2kg thức ăn
- Liều phòng: 0,5-1g/1kg thức ăn
* Chú ý: không dùng đồng thời với VTM B và thuốc kích 
nhu động ruột, các chất bảo vệ niêm mạc đường tiêu 
hóa vì làm mất tác dụng của Nystatin

Chai 100ml

Dec - Spray
(Deltamethrin)
Đặc trị: Ve, ghẻ, bọ chét, rận, ruồi, muỗi

Công dụng:
Phòng và diệt bọ chét, 
ve, chí, rận, ghẻ, muỗi, 
ruồi, kiến, gián, mối, bọ 
mạt ở chó, mèo, lợn, 
dê, cừu, trâu, bò và gia 
cầm

Hướng dẫn sử dụng:
Phun liều trung bình:
- Chó: 10-12 lần xịt / kg TT
- Mèo: 5-6 lần xịt / kg TT
Phun ngược chiều lông cho đều toàn thân với khoảng cách 
10-20cm, đặc biệt là vùng đầu, tai, 4 bàn chân, đuôi và cổ.
Không tắm cho thú trước và sau khi phun 48 giờ
LỊCH DÙNG:
- Bọ chét, ve, bét: Phun 2 lần cách nhau 10-15 ngày
- Mạt, chí, rận: Phun 1 lần là hết
- Ghẻ: Phun 2 lần, cách nhau 5-7 ngày

Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Trị Cầu Trùng
(Sulfachlopyrydazin)
Trị cầu trùng ruột non, phân đỏ, phân sáp

Công dụng:
- Gia cầm: phòng và trị cầu trùng ruột non, 
cầu trùng manh tràng ỉa ra máu tươi (phân 
đỏ, phân sáp, phân lẫn máu), bệnh cầu trùng 
ghép E.coli…
- Lợn, Bê, Nghé, Dê, Cừu: Đặc trị cầu trùng, 
phân trắng, phân vàng, phân đen, tiêu chảy 
dùng kháng sinh không khỏi.
- Thỏ: trị tiêu chảy, phân lẫn máu hoặc có 
màng giả

Hướng dẫn sử dụng:
Hoà vào nước cho uống hoặc trộn 
với thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút, Thỏ: 1g/3-5kg 
TT/ ngày. Hoặc 1-2g/1 lít nước
- Bê, Nghé, Dê, Cừu, Lợn con: 
10g/70-100 kg TT/ ngày. Bệnh nặng 
dùng liều gấp đôi.
Dùng liên tục 3-5 ngày.
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Sản phẩm 
Thuốc trị ký sinh trùng

Túi 5g

Albendazol
(Albendazol)
Đặc trị tẩy giun, sán, ký sinh trùng đường ruột

Công dụng:
Đặc trị tẩy các loại ký 
sinh trùng đường ruột 
như giun tóc,giun móc, 
giun kim, giun lươn…, 
các loại sán và ấu trùng 
sán ở gia súc, gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:
Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Lợn, chó, mèo: 1g / 5-7kg TT
Trường hợp mắc sán lá gan: 1g / 3-5kg TT
- Bê, nghé, dê, cừu:1g / 6kg TT
Trường hợp mắc sán lá gan: 10g / 5kg TT
- Gia cầm: 1g / 5kg TT
Lưu ý: Không dùng cho gia súc mang thai thời kỳ 1-45 ngày

Sản phẩm Thuốc sát trùng

Chai 100ml, 1 lít

Povidine -10%
(Povidone iodine)
Iod hữu cơ sát trùng, tẩy uế chuồng trại

Công dụng:
- Là iod hữu cơ có tác dụng sát trùng tốt ở 
hầu hết các loại:
+ Virus: cúm gà, Newcastle, Gumboro, 
dịch tả lợn, dịch tả vịt, lở mồm long móng…
+ Vi khuẩn: Gram (+),Gram (-), xoắn khuẩn, 
đơn bào. Các loại nha bào, nấm mốc và 
khử làm mất các mùi hôi thối.
- Thuốc dùng để khử chuồng trại, dụng cụ 
chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, môi 
trường chăn nuôi xung quanh khu chăn 
nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:
- Tiêu độc chuồng trại: Pha với nước 
sạch: 
1 lít/100-200 lít nước. Phun đều bề mặt 
chuồng, dụng cụ chăn nuôi và môi 
trường xung quanh. Tuần 1-2 lần, liên 
tục 2-3 tuần.
- Sát trùng vết thương hay vết lở loét 
do bệnh lở mồm long móng. Pha ½ bôi 
trực tiếp lên vết thương.
- Sát trùng tay chân, nơi tiêm, vùng mổ, 
thiến, hoạn 10 ml/1 lít nước.
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Chicken-01
Bộ úm dùng cho 500 Gà từ 01-07 ngày tuổi
Gồm 3 sản phẩm: Thiamphenicol-10%, Meta-Kazol, Butasal-B12

Công dụng:
Sự kết hợp của 3 sản phẩm làm tăng tác 
dụng trong úm gia cầm
- Chống gà chết khô chân, tiêu chảy, không 
tiêu lòng đỏ
- Chống gà ốm, chết do làm vacxin
- Gà khỏe, phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống cao

Hướng dẫn sử dụng:
- Chia đều các loại dùng liên tục trong 
6 ngày
- Có thể dùng thêm với Điện giải 
Gluco K,C và Amino-Vita

Duck-01
Bộ úm dùng cho 500 Gà từ 10-15 ngày tuổi
Gồm 4 sản phẩm: Meta-Kazol, Amino-vita, Beta-glucamin, Amocoli-forte

Công dụng:
- Phòng triệt để hen gà do nhiễm vi khuẩn
- Tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ 
miễn dịch, ổn định sức khỏe, giúp gà con 
phát triển tốt
- Chống gà ốm, khó chữa, sau khi làm vacxin

Hướng dẫn sử dụng:
Chia đều các loại dùng liên tục trong 
5 ngày

Bộ sản phẩm 
Úm dùng cho gia cầm và thủy cầm
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HÙNG NGUYÊN
 Đồng hành cùng người chăn nuôi

- Sản phẩm chất lượng cao, giá hợp lý
- Dịch vụ kỹ thuật, trợ giúp khách hàng tốt nhất

“An toàn - Năng suất - Hiệu quả”

GIẢI PHÁP TỐI ƯU: VẬT NUÔI  LUÔN KHỎE !!!
1. Thường xuyên, định kỳ bổ sung: trong thức ăn, nước uống:

	      + Amino – Vita
	      + Beta – glucamin
	   → Vật nuôi tự khỏe. Có sức kháng bệnh cao, nâng cao năng suất chăn nuôi

	    2. Định kỳ phòng bệnh truyền nhiễm vi trùng bằng kháng sinh trộn thức ăn: 	
	    Có thể dùng một trong các loại sau:
              + Flor – 400, Thiamphenicol – 10%
              + Amoxil – 100, Amo – coliforte
       → Phòng tốt bệnh truyền nhiễm do vi trùng gây bệnh

            3. Chủ động phòng vacxin – “ Đúng kỹ thuật ”
       → Phòng có hiệu quả bệnh dịch truyền nhiễm do virus.

TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY




